
Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

2 EE2018 16 17 21 8 2 15 23 24 1 1 19 22 19 4 15 25 24 18 23 19
4 EE4416 15 5 4 14 8 2 15 7 2 14 9 1 14 9 1
4 EE4424 7 10 4 1 1 7 9 5 2 8 9 4 2 8 11 3 1 8 9 4
4 EE4433 9 10 4 1 9 9 5 1 10 9 3 2 10 11 3 10 9 5
4 EE4438 11 10 4 1 11 9 6 11 8 7 11 11 4 12 10 4
3 EE3820 31 19 8 28 20 10 30 19 9 28 21 9 26 22 10
3 EE3910 1 1 2 1 1 1 1 2
4 EE4220 6 9 5 5 8 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7
4 EE4230 9 7 4 6 10 4 9 6 5 8 8 4 8 8 4
4 EE4341 8 8 4 1 7 11 3 7 10 4 8 10 3 7 11 3
4 EE4435 7 10 3 7 8 5 7 10 2 1 7 10 3 6 11 3
3 EE3110 9 6 7 1 9 5 8 1 10 5 7 1 10 4 7 2 10 4 9
3 EE3140 13 5 10 11 8 9 12 6 9 1 11 9 8 13 6 9
3 EE3410 12 5 9 11 7 8 11 6 8 1 11 6 8 1 11 7 8
3 EE3480 11 5 9 13 4 7 1 9 8 8 11 5 9 11 5 9
3 EE3490 14 3 8 1 11 7 8 13 6 7 13 5 8 13 6 6
2 EE2030 11 3 10 1 1 8 6 10 2 6 7 11 1 1 5 8 9 3 1 5 9 9
3 EE3280 10 12 6 2 7 12 10 1 5 13 11 1 7 16 7 6 13 8
2 EE2012 13 20 13 3 12 18 17 2 12 16 19 1 1 10 20 18 1 11 16 18
2 EE2021 16 25 15 3 2 16 15 25 3 2 14 15 26 4 2 12 17 28 2 2 10 19 28
1 EE1024 18 10 8 2 13 13 11 1 15 13 9 1 14 13 10 1 15 15 8
2 EE2000 16 14 3 12 15 6 13 13 7 15 12 5 1 13 15 4
4 EE4603 5 5 4 1 6 3 4 1 1 4 5 4 1 1 3 5 6 1 3 6 6
4 EE4604 6 9 3 6 8 2 2 6 7 4 1 7 8 3 7 10 1
4 EE4605 4 8 2 1 4 8 3 4 7 4 4 7 4 5 7 3
4 EE4606 5 7 3 7 3 5 6 5 2 2 6 4 4 1 6 4 3
4 EE4607 10 4 3 1 8 6 4 9 7 2 9 5 3 1 8 4 6
4 EE4608 5 4 5 1 4 5 4 2 5 4 5 1 5 3 6 1 4 5 4

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4610 3 9 3 3 8 3 1 2 8 5 3 7 5 5 5 5
4 EE4611 5 9 4 5 6 7 6 6 5 1 3 10 5 6 6 6
3 EE3676 6 6 5 1 1 7 7 4 1 7 7 4 1 6 7 5 1 7 7 3
3 EE3649 7 7 5 6 8 4 1 6 7 6 6 7 5 1 7 7 5
4 EE4226 5 10 2 1 5 11 2 4 11 2 1 4 12 1 1 5 11 1
3 EE3196 3 12 4 6 8 5 5 9 4 1 3 9 5 2 5 10 3
3 EE3616 6 17 11 3 1 8 12 15 2 1 7 19 8 3 1 10 16 11 1 6 15 16
3 EE3596 1 8 6 1 2 6 7 1 2 7 6 1 2 9 3 1 1 2 9 3
3 EE3617 6 6 5 2 5 8 4 2 5 7 5 1 1 5 7 6 1 4 8 6
3 EE3766 11 14 19 7 4 7 18 14 8 8 8 10 23 4 10 6 17 16 6 10 6 11 21
4 EE4435E 6 9 4 5 6 7 1 5 5 9 5 8 6 6 6 7
3 EE3550E 13 7 12 8 13 6 1 11 9 12 7 1
4 EE4230E 9 4 7 10 5 4 1 8 6 6 10 6 3 1 8 8 3
4 EE4319E 7 5 6 2 5 4 10 1 5 6 8 1 5 10 4 1 6 7 6
4 EE4401E 9 8 2 1 6 4 8 2 6 2 9 3 5 6 7 2 5 8 6
3 EE3736 6 15 4 3 16 6 2 15 8 5 15 5 5 16 4
3 EE3280E 26 19 4 1 22 15 7 6 21 18 9 2 22 18 8 1 1 18 20 11
3 EE3490E 26 16 7 1 17 21 11 1 18 18 13 1 21 20 8 1 15 25 9
3 EE3009E 12 16 13 2 9 13 16 5 10 13 16 4 10 17 13 3 10 15 13
3 EE3706 10 5 9 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
3 EE3716 5 8 6 1 3 6 6 7 1 3 6 4 10 3 6 5 10 1 1 5 5 11
3 EE3033E 20 17 15 2 1 19 17 14 4 1 17 18 17 2 1 21 19 14 1 20 23 11
3 EE3706 17 12 12 3 13 13 15 3 12 17 14 1 12 16 15 1 13 14 15
3 EE3000E 19 18 5 1 16 21 5 1 17 19 7 16 22 4 1 17 20 6
3 EE3359 21 36 16 3 4 14 31 29 4 2 14 42 20 2 2 19 39 19 1 2 15 40 18
3 EE3359 21 33 24 1 17 34 22 6 18 32 27 1 1 18 35 23 3 21 35 21
3 EE3059 13 19 21 1 7 21 21 4 1 7 20 26 1 7 27 18 1 1 9 28 14
3 EE3359 17 38 20 1 1 14 26 29 7 1 15 29 27 5 1 13 36 25 2 1 13 36 24
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3359 13 29 18 4 2 11 24 21 6 4 10 24 20 6 6 11 27 16 6 6 8 29 20
3 EE3059 27 35 16 1 26 34 18 1 26 33 17 2 1 27 36 15 1 23 37 18
3 EE3539 14 34 16 1 1 16 27 18 4 1 17 25 19 4 1 20 31 12 2 1 18 33 12
2 EE2012 18 22 25 3 2 13 27 24 4 2 14 22 30 3 1 16 23 27 4 13 29 21
2 EE2012 15 21 18 2 2 14 18 23 1 2 15 23 18 2 14 30 11 1 2 18 20 16
2 EE2012 18 25 24 5 1 15 22 31 4 1 10 26 32 4 1 9 33 28 3 10 33 26
2 EE2012 15 32 17 7 2 13 30 20 7 3 13 29 23 2 6 11 33 25 1 3 13 32 21
2 EE2012 20 32 19 5 14 32 19 10 1 14 33 21 7 1 17 38 16 4 1 17 38 20
2 EE2012 17 29 36 4 13 26 36 10 1 10 24 43 6 3 7 28 39 8 4 11 31 35
3 EE3359 16 13 9 2 8 12 14 4 2 9 11 16 3 1 8 14 16 2 10 12 14
2 EE2021 24 34 15 4 3 19 27 29 2 3 20 28 26 3 3 18 32 24 3 3 19 32 20
2 EE2021 25 30 24 2 2 22 31 24 5 1 19 27 31 5 1 22 26 32 2 1 21 26 32
2 EE2021 34 32 23 2 4 21 35 31 5 3 19 37 31 3 5 23 39 26 3 4 22 40 28
2 EE2000 30 32 26 2 4 22 43 20 5 4 24 30 32 5 3 28 39 22 2 3 26 39 20
2 EE2031 19 34 29 3 13 34 33 3 2 15 31 35 1 3 14 40 27 2 2 15 35 30
2 EE2000 32 41 20 4 3 27 36 30 5 2 24 44 31 1 29 39 27 4 1 30 37 29
2 EE2000 43 38 18 2 2 37 35 25 4 2 31 44 25 1 2 40 37 23 2 1 38 37 25
2 EE2031 24 41 21 4 2 22 29 29 7 5 21 32 28 7 4 18 36 30 5 3 17 34 29
2 EE2031 27 38 19 4 2 20 36 25 6 3 20 31 27 6 6 22 36 26 3 3 22 39 23
3 EE3110 22 23 20 2 2 18 22 24 3 2 19 25 20 4 1 22 27 15 5 20 28 15
3 EE3110 25 31 26 6 3 18 39 31 2 1 20 34 34 2 1 23 46 21 1 22 44 23
3 EE3140 31 32 21 1 21 33 28 2 1 18 37 27 2 1 23 35 24 2 1 21 37 26
3 EE3140 32 29 22 23 40 19 1 19 37 23 4 21 40 18 3 1 26 38 18
3 EE3410 41 30 15 2 36 31 19 1 1 35 27 23 3 36 30 20 1 1 30 36 19
3 EE3410 43 36 14 2 2 36 41 17 1 2 34 42 18 2 1 40 37 17 2 1 36 35 22
3 EE3425 18 17 16 2 14 22 16 1 16 23 13 1 12 26 14 1 13 25 13
3 EE3425 16 18 14 2 1 16 17 16 1 1 13 19 17 1 1 17 20 13 1 18 19 13
3 EE3490 17 22 13 6 12 18 22 6 12 21 17 7 1 10 26 16 6 11 29 13



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3490 9 7 10 3 1 5 14 9 2 7 13 6 4 8 12 7 3 8 10 7
3 EE3242 23 26 18 2 1 14 32 18 5 1 12 31 25 1 1 14 34 19 2 1 17 29 20
3 EE3242 23 17 19 4 16 20 24 2 1 18 21 20 3 1 15 25 18 4 1 13 26 19
3 EE3091 14 11 6 1 11 14 4 2 1 12 10 9 1 13 12 5 2 11 16 5
3 EE3110 17 51 18 4 1 15 41 28 5 2 14 41 28 5 3 17 42 24 5 3 18 43 23
3 EE3110 29 42 25 3 32 38 21 7 1 27 41 28 3 25 48 24 2 28 46 22
3 EE3110 10 19 14 1 7 18 18 1 6 24 13 1 6 27 10 1 6 22 15
3 EE3140 16 26 9 1 1 15 18 16 3 1 15 21 14 3 16 23 10 2 2 15 26 8
3 EE3140 26 46 20 2 1 25 43 23 2 2 23 37 31 2 2 29 42 22 1 1 26 44 20
3 EE3140 23 35 21 3 3 17 35 26 5 2 15 35 27 5 3 19 42 21 1 2 18 34 29
3 EE3410 28 42 23 2 1 15 42 34 4 1 17 37 36 4 2 19 42 32 2 1 18 46 25
3 EE3410 40 37 18 2 2 30 36 29 3 1 30 35 29 4 1 31 44 23 1 24 47 22
3 EE3410 37 34 13 2 22 38 21 4 1 18 38 25 4 1 24 41 18 3 21 40 22
3 EE3480 29 27 14 1 3 22 27 20 4 1 24 27 21 2 24 27 21 2 23 27 18
3 EE3480 26 37 12 1 1 6 20 25 21 5 8 15 35 12 7 9 21 25 15 7 10 22 24
3 EE3480 19 30 15 2 1 10 24 28 4 1 10 25 29 3 12 29 23 2 1 11 29 23
3 EE3480 27 29 18 3 19 25 24 8 1 21 23 24 8 1 14 33 23 5 2 15 28 26
3 EE3480 32 24 20 6 1 18 22 26 12 5 13 26 33 8 3 20 22 33 6 2 17 32 28
3 EE3490 27 40 12 1 1 12 36 27 5 1 14 35 29 1 2 14 43 21 2 1 17 36 23
3 EE3490 29 28 22 1 1 20 27 25 7 2 18 27 26 7 3 20 27 23 7 4 20 31 21
3 EE3490 22 27 11 1 2 18 20 22 2 1 15 25 20 2 1 14 28 17 4 14 32 14
3 EE3425 22 35 24 6 2 20 36 31 1 1 21 38 28 2 21 41 23 3 1 18 40 28
3 EE3425 17 34 31 6 3 21 27 37 3 3 21 30 30 7 3 28 26 31 3 3 24 29 31
3 EE3242 12 18 5 2 7 21 7 1 1 7 20 8 1 1 5 25 6 1 6 22 7
3 EE3550 11 16 6 1 17 10 7 18 11 5 17 13 3 1 17 12 3
3 EE3510 15 22 15 2 14 21 18 1 14 22 16 1 1 15 22 15 2 13 24 13
2 EE2120 30 37 20 2 1 23 33 31 2 1 23 29 34 3 1 24 34 29 3 23 34 28
2 EE2030 15 23 20 3 10 30 20 1 12 27 18 4 13 28 17 2 1 13 29 16



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2130 15 17 21 1 12 21 17 1 3 13 14 20 5 2 14 20 19 1 13 18 18
2 EE2110 31 32 18 26 34 19 2 29 29 23 26 40 15 28 40 13
2 EE2020 47 47 22 2 1 35 46 34 3 1 31 53 34 1 32 56 29 1 1 30 60 26
4 EE4030 39 22 12 18 32 22 1 18 34 19 2 18 38 16 1 18 37 16
4 EE4040 32 17 12 19 29 13 17 26 18 22 27 12 21 26 14
4 EE4070 25 38 13 2 22 32 20 3 1 23 29 21 4 1 20 33 22 1 2 25 35 16
4 EE4090 37 52 13 1 39 44 20 38 46 17 2 39 42 18 3 1 38 49 14
4 EE4082 26 35 12 7 21 33 23 3 21 39 17 3 23 40 16 1 22 39 16
3 EE3600 19 41 17 5 15 38 28 1 15 44 22 1 16 49 15 2 18 45 19
4 EE4220 40 34 11 2 32 30 23 1 1 28 31 24 3 1 27 43 15 1 1 25 45 13
4 EE4220 22 19 5 1 14 18 12 1 2 15 20 11 1 12 29 5 1 14 27 5
4 EE4220 41 36 15 3 26 41 24 4 25 43 22 4 1 27 42 22 3 1 26 42 21
4 EE4435 21 27 26 5 10 26 33 10 10 25 38 5 1 10 30 31 5 3 11 32 28
4 EE4435 33 42 12 1 20 43 22 3 18 40 23 7 19 44 22 2 1 19 45 21
4 EE4435 30 33 11 4 1 21 34 22 1 1 23 32 21 3 26 35 18 22 38 16
4 EE4435 14 23 7 12 23 6 3 12 23 8 1 15 19 8 2 15 22 6
4 EE4230 12 7 2 1 10 7 5 10 9 2 1 13 8 1 15 5 2
4 EE4401 14 5 1 1 12 8 1 10 10 1 10 9 1 1 11 9 1
4 EE4423 24 47 26 2 3 26 41 29 4 2 24 45 28 3 2 25 52 20 4 1 26 51 20
4 EE4423 28 48 24 2 18 44 35 5 15 42 40 4 1 18 46 31 5 2 19 49 27
4 EE4240 16 39 25 1 1 16 34 28 3 1 15 33 29 4 1 15 36 26 4 1 15 37 26
4 EE4240 24 28 10 3 20 24 17 3 1 21 20 17 4 3 17 27 11 9 1 20 29 10
4 EE4240 26 42 20 3 1 20 39 28 4 1 20 37 33 1 1 23 43 25 1 22 42 24
4 EE4422 27 35 17 2 18 29 25 9 21 31 28 1 17 34 27 3 16 40 21
4 EE4422 28 39 16 2 23 34 19 7 2 21 31 24 6 3 25 28 27 3 2 22 32 25
4 EE4422 37 39 12 1 29 39 16 4 1 25 42 17 5 29 46 13 1 27 44 17
4 EE4260 22 39 14 3 18 30 26 3 1 22 30 21 4 1 23 39 12 4 19 39 16
4 EE4250 23 42 13 1 21 38 20 18 39 20 1 1 25 39 13 1 1 25 40 13
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4253 31 39 12 1 23 44 12 3 1 24 44 13 1 1 28 38 16 1 26 41 15
5 EE5211 23 26 6 1 19 28 8 1 16 27 13 14 31 8 3 17 26 12
4 EE4207 10 9 3 1 1 7 12 3 2 6 14 4 8 14 2 9 14 1
4 EE4114 20 14 11 2 15 19 11 2 14 20 12 1 14 20 13 15 20 12
4 EE4241 22 21 8 2 1 21 24 8 1 21 27 5 1 23 23 7 1 19 26 8
5 EE5060 26 17 12 1 18 20 17 1 17 20 17 1 1 20 23 12 1 21 24 10
4 EE4108 24 20 7 23 18 10 21 20 10 28 13 9 1 25 18 8
5 EE5070 12 18 10 4 15 15 13 1 15 14 13 2 15 15 13 1 15 17 12
5 EE5071 19 20 9 1 15 25 9 15 24 9 1 16 26 6 1 15 28 6
4 EE4420 23 37 25 4 2 21 35 30 4 1 21 37 29 2 2 19 45 20 4 3 23 36 26
4 EE4341 42 47 17 1 3 35 45 26 4 38 42 27 2 1 41 48 20 1 40 50 20
4 EE4550 5 12 15 6 11 11 3 1 7 14 9 1 1 6 16 9 1 6 17 9
4 EE4347 42 31 15 2 1 35 34 19 1 2 30 36 22 2 1 39 32 15 3 2 41 30 19
4 EE4336 38 58 22 1 29 35 45 8 2 23 49 41 6 25 54 35 4 1 25 46 45
4 EE4300 14 18 1 1 14 14 6 15 16 3 15 18 1 14 18 2
4 EE4316 13 15 11 2 10 16 12 2 1 12 18 11 12 21 8 10 21 10
4 EE4330 5 7 4 2 7 5 4 2 7 6 4 1 8 6 3 1 6 8 2
4 EE4540 27 31 18 1 30 30 15 2 28 32 15 2 28 29 18 2 28 32 16
4 EE4325 27 34 16 6 2 24 37 13 6 5 27 31 20 2 5 28 30 18 7 2 27 32 20
5 EE5220 20 43 14 3 21 35 19 4 1 20 37 20 3 18 50 9 3 24 42 10
4 EE4323 22 39 17 2 1 25 37 18 1 22 37 20 1 1 26 36 17 1 1 28 32 16
4 EE4502 30 26 14 1 1 27 31 12 1 1 26 29 15 1 1 28 28 16 31 25 16
4 EE4513 7 25 9 4 1 9 28 7 1 1 10 21 11 3 1 14 22 9 1 16 19 8
4 EE4531 7 7 3 8 6 3 9 7 1 9 7 1 12 4 1
3 EE3420 19 18 7 1 16 21 7 1 17 17 10 1 12 24 8 1 18 17 9
3 EE3081 22 16 6 22 13 9 22 16 6 23 17 4 22 16 6
3 EE3050 12 24 11 1 9 23 14 2 13 21 13 1 12 21 14 1 12 21 14
3 EE3481 12 11 5 1 13 12 2 1 1 9 13 5 1 1 9 14 3 2 1 8 13 7



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2201 24 33 8 2 2 19 34 12 3 1 17 29 17 4 2 15 32 17 3 2 18 31 16
2 EE2201 9 21 13 9 20 14 8 22 12 1 8 25 8 2 9 21 12
3 EE3411 12 30 14 9 21 23 3 11 21 21 3 10 27 16 3 8 30 15
3 EE3411 37 34 11 34 37 11 32 36 14 36 32 12 2 35 32 13
3 EE3551 30 30 8 25 36 7 26 32 9 1 27 30 11 27 29 10
4 EE4225 38 28 13 4 27 32 13 8 3 20 35 21 5 2 24 32 19 6 2 26 30 19
4 EE4225 28 43 10 1 19 37 20 6 18 33 26 4 1 21 39 19 3 21 42 17
3 EE3423 18 31 12 1 17 31 14 15 29 16 2 16 32 13 1 18 26 15
4 EE4231 19 27 8 16 28 10 17 25 12 16 26 11 1 17 26 10
3 EE3141 10 19 8 1 10 15 12 1 8 17 11 1 1 9 17 11 1 7 19 10
3 EE3280 22 27 26 17 37 21 19 33 22 1 15 37 22 1 17 37 20
3 EE3280 16 23 23 12 1 18 26 22 7 2 16 30 20 7 2 17 36 15 5 2 17 35 15
3 EE3280 10 18 15 2 10 14 20 1 8 19 16 1 1 10 20 13 1 1 10 18 15
3 EE3109 16 23 29 12 3 16 28 32 5 2 16 32 30 2 3 18 39 18 5 3 23 36 19
3 EE3109 16 20 18 7 14 20 27 14 20 26 1 13 27 19 1 1 13 30 15
2 EE2010 22 27 42 5 5 21 31 39 5 5 22 33 33 9 4 21 31 42 4 3 20 36 35
2 EE2010 27 34 28 12 1 24 28 31 17 2 25 26 33 15 3 27 33 27 12 3 21 39 30
3 EE3559 26 20 16 3 2 26 21 19 1 26 23 15 2 1 27 25 13 2 25 29 11
2 EE2012 20 29 17 2 1 16 23 24 5 1 17 22 24 5 1 15 24 23 4 3 16 26 19
2 EE2012 13 28 22 2 1 11 25 19 9 2 11 21 26 7 1 10 22 29 3 2 10 22 30
3 EE3509 4 8 8 1 5 6 9 1 3 7 10 1 3 7 10 1 3 7 7
3 EE3339 4 9 12 5 3 4 10 9 10 3 11 14 5 5 14 8 6 4 13 8
2 EE2012 17 40 35 13 1 18 23 41 23 1 11 26 51 13 5 12 33 41 13 7 16 28 45
2 EE2012 17 32 31 8 1 18 34 34 3 19 38 29 3 25 35 26 3 26 37 23
2 EE2000 40 33 23 3 1 40 34 24 2 40 31 27 2 41 33 21 3 2 37 36 24
2 EE2000 33 41 22 5 28 39 31 3 28 41 28 3 1 33 37 26 4 1 33 39 20
2 EE2031 22 27 22 2 2 17 25 25 6 2 15 25 30 4 1 18 30 21 4 2 18 29 23
2 EE2031 28 33 27 4 3 18 32 30 14 1 16 30 36 10 3 13 40 34 7 1 17 32 35



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2012 21 24 32 5 19 30 29 4 18 35 25 3 1 23 34 23 2 23 30 26
2 EE2012 21 48 36 13 4 24 49 42 6 1 27 44 43 5 3 23 68 27 2 2 27 67 24
2 EE2012 39 49 30 6 1 35 53 34 2 1 34 53 33 2 3 35 56 29 2 3 40 55 21
4 EE4115 29 19 7 20 24 11 17 23 14 1 20 24 11 19 23 11
4 EE4267 6 2 3 5 4 2 5 5 1 5 2 4 4 5 2
4 EE4524 9 16 8 10 16 7 10 16 7 11 14 8 12 16 5
2 EE2016 24 26 22 4 2 18 28 25 5 2 20 24 27 4 3 20 31 22 3 2 18 34 18
4 EE4111 6 13 5 1 7 9 8 1 6 11 8 5 12 8 7 11 6
4 EE4536 8 20 24 9 22 20 1 7 24 21 9 27 16 10 25 17
1 EE1024 102 91 32 4 4 74 99 49 6 5 74 95 51 8 5 74 118 34 1 6 71 125 28
1 EE1024 74 82 33 5 4 44 86 43 21 4 43 89 48 14 4 44 99 43 8 4 41 113 28
1 EE1024 68 72 39 3 2 52 72 53 5 2 45 75 58 2 4 54 88 38 3 1 51 93 35
1 EE1024 50 65 26 6 42 55 45 4 1 38 61 45 1 2 36 82 25 3 1 41 74 30
1 EE1024 7 15 9 1 6 15 10 1 6 14 11 1 10 13 9 11 12 9
1 EE1024 9 14 7 2 8 14 9 1 10 14 8 8 16 8 9 15 8
3 EE3110 6 15 1 1 7 8 8 7 6 9 1 6 14 2 1 7 13 3
3 EE3110 3 8 7 1 2 2 11 4 2 2 3 12 3 1 2 3 10 4 2 2 2 9 7
3 EE3110 7 11 4 1 8 9 5 1 5 11 6 1 8 11 3 1 5 10 7
3 EE3110 4 10 6 3 8 9 3 7 9 1 4 7 9 5 7 8
3 EE3110 5 9 7 4 8 8 1 3 8 9 1 4 9 7 1 3 7 8
3 EE3110 5 11 5 2 12 6 1 4 12 4 1 4 12 5 3 11 7
3 EE3110 9 5 6 2 9 4 7 1 1 6 7 7 1 1 8 6 8 8 6 8
3 EE3110 2 9 8 1 1 10 7 2 1 7 11 1 1 9 9 1 1 9 8
3 EE3110 4 11 6 4 13 3 1 7 11 2 1 5 12 4 6 11 3
3 EE3110 6 11 3 1 5 12 4 5 10 6 6 10 4 1 6 12 2
3 EE3110 6 11 6 5 10 7 1 4 9 8 2 5 11 6 1 6 8 6
3 EE3110 7 11 3 7 8 5 1 8 9 4 8 8 5 6 7 7
3 EE3110 4 10 6 1 5 9 6 1 5 8 7 1 4 11 5 1 3 9 8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3110 6 5 6 3 1 6 5 8 1 1 5 7 6 1 2 6 6 5 3 1 5 7 6
3 EE3110 5 9 5 1 4 7 7 1 1 3 10 6 1 3 10 6 1 3 8 8
3 EE3110 5 7 6 6 5 6 1 5 8 5 6 6 5 1 5 6 7
3 EE3110 5 7 6 2 5 10 5 3 10 6 1 6 11 3 3 11 5
3 EE3110 1 12 8 1 11 8 1 1 12 6 2 1 12 8 2 11 7
3 EE3110 4 9 6 1 6 6 6 2 4 8 6 2 6 7 6 1 5 10 4
3 EE3110 5 7 5 2 6 6 5 1 1 6 5 7 1 6 6 7 7 6 6
3 EE3600 9 8 2 1 8 8 4 8 6 6 8 9 3 9 7 4
3 EE3600 6 9 5 1 1 4 9 7 1 1 5 8 8 1 2 10 9 1 4 9 7
3 EE3600 1 13 8 2 10 10 2 9 11 4 13 5 5 11 6
3 EE3600 4 7 5 2 1 4 8 5 2 6 6 5 2 6 8 4 1 6 8 5
2 EE2000 4 11 4 1 4 9 7 3 9 7 1 5 9 4 2 4 9 6
2 EE2000 7 8 2 2 1 7 5 5 2 1 6 5 7 1 1 4 9 5 2 4 8 7
2 EE2000 9 9 2 7 13 6 13 1 8 10 2 8 12
2 EE2000 5 9 5 8 5 5 1 8 4 6 1 8 5 5 1 9 3 7
2 EE2000 11 5 3 1 8 6 4 1 1 10 4 5 1 10 4 4 2 9 5 4
2 EE2000 8 5 4 1 7 5 5 1 7 4 5 2 7 5 5 1 8 4 5
2 EE2000 7 11 1 4 11 4 2 12 5 3 11 5 4 10 4
2 EE2000 6 11 2 1 6 6 7 1 6 9 4 1 4 12 3 1 6 10 3
2 EE2000 5 10 4 3 10 5 1 4 9 4 2 3 8 7 1 2 12 5
2 EE2000 10 7 2 8 9 1 1 8 9 2 10 7 2 9 8 1
2 EE2000 6 9 4 1 7 7 5 1 5 6 8 1 8 5 7 7 7 5
2 EE2000 9 6 4 8 7 4 7 5 6 1 7 6 5 1 8 5 6
2 EE2000 6 3 7 3 6 4 6 3 5 4 7 1 2 6 3 8 2 6 4 7
2 EE2000 9 7 4 1 6 6 6 2 1 7 6 6 1 1 7 4 7 2 1 7 6 7
2 EE2000 5 11 2 1 6 9 3 1 5 10 3 1 5 10 2 1 1 5 10 2
2 EE2000 3 8 6 2 3 3 11 1 1 3 4 12 4 6 9 2 8 9
2 EE2000 4 9 6 3 10 4 2 4 8 7 3 9 5 2 3 9 6



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2000 6 10 3 5 8 6 4 11 3 1 4 9 6 4 10 4
2 EE2000 12 3 4 10 6 2 1 10 4 4 1 9 7 3 10 5 3
2 EE2000 7 6 4 1 1 7 5 5 1 1 6 6 6 1 6 8 3 1 1 6 8 3
2 EE2000 7 3 8 1 3 7 8 1 3 6 9 1 4 8 7 3 7 8
2 EE2000 6 6 5 2 6 5 5 3 5 6 7 1 3 7 8 1 4 8 4
2 EE2000 8 7 4 7 6 6 7 7 5 6 8 5 6 7 6
2 EE2000 5 8 4 1 1 6 5 6 1 1 5 8 3 3 5 5 7 2 4 9 5
2 EE2201 7 8 2 6 7 3 1 4 8 4 1 5 10 1 1 4 10 2
2 EE2201 2 13 1 3 10 3 2 11 3 2 10 4 3 11 2
2 EE2201 6 4 5 1 5 4 6 1 5 5 5 1 6 4 6 4 7 4
2 EE2201 6 5 4 2 6 6 4 1 5 4 8 4 8 4 1 5 8 4
2 EE2201 2 9 3 1 9 5 1 1 8 4 2 2 9 3 1 3 8 3
2 EE2201 2 11 2 2 8 5 2 10 3 3 9 3 3 9 3
2 EE2201 5 6 4 1 4 7 4 1 3 7 6 3 7 4 2 2 9 5
4 EE4435 6 12 5 3 12 8 3 10 9 1 4 13 6 4 13 6
4 EE4435 14 4 3 1 12 5 4 1 11 6 4 1 11 5 5 1 10 8 3
4 EE4435 7 9 2 1 4 9 4 2 4 8 6 1 3 7 8 1 4 8 7
4 EE4435 5 15 1 2 11 4 4 2 11 3 4 1 2 13 3 1 2 2 12 3
4 EE4435 8 8 4 5 8 7 4 10 6 4 10 6 4 8 8
4 EE4435 4 13 8 1 3 12 9 2 3 10 11 2 4 13 8 1 3 16 6
4 EE4435 7 6 6 1 3 7 8 2 6 7 5 2 6 7 6 1 7 6 5
4 EE4435 6 13 6 7 7 10 1 6 6 11 1 1 7 10 6 2 8 7 8
4 EE4435 7 6 6 1 1 4 9 6 2 5 9 6 1 5 10 5 1 6 12 2
4 EE4435 7 8 8 6 8 8 1 7 7 7 2 7 9 7 6 12 4
4 EE4435 5 12 6 1 3 12 8 1 4 9 10 1 3 13 8 3 12 9
4 EE4435 8 8 5 7 8 5 1 6 6 9 6 10 5 7 9 5
4 EE4435 7 11 1 2 5 10 4 2 6 9 5 1 8 9 3 1 9 7 5
4 EE4435 9 10 3 7 10 4 1 7 11 4 7 11 3 1 7 11 3



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4090 9 5 3 9 7 1 8 8 1 6 10 1 5 10 2
4 EE4090 8 6 4 1 8 7 3 1 8 6 4 1 8 7 4 8 7 4
4 EE4090 2 3 1 1 3 2 4 2 1 3 2 1 3 2
4 EE4090 6 6 1 7 5 1 7 6 6 4 3 7 5 1
4 EE4090 5 6 4 5 6 4 5 9 1 5 9 1 8 6 1
4 EE4090 8 5 5 6 8 4 6 7 4 1 6 9 3 7 8 2
4 EE4090 2 4 1 2 4 1 1 5 1 2 4 1 3 3 1
3 EE3140 9 7 3 5 8 6 5 8 6 8 6 4 1 7 8 4
3 EE3140 3 11 4 1 3 8 7 1 2 8 7 1 1 3 9 5 1 1 3 10 5
3 EE3140 7 5 4 2 1 4 6 5 1 3 4 8 5 2 5 7 4 1 2 6 6 5
3 EE3140 4 11 4 5 9 5 7 6 6 5 9 4 1 5 8 6
3 EE3140 4 8 7 1 4 9 6 1 3 4 13 4 4 11 1 4 4 11
3 EE3140 6 6 5 1 3 9 3 3 3 8 7 4 9 5 3 9 5
3 EE3140 8 9 2 6 7 5 1 5 9 4 1 7 8 3 1 6 11 2
3 EE3140 4 8 3 3 7 3 7 1 5 6 6 1 7 6 5 6 7 4
3 EE3140 5 11 1 1 4 7 4 2 1 3 8 6 1 5 8 4 1 4 11 1
3 EE3140 6 7 6 4 8 6 1 4 9 5 1 5 10 4 5 10 4
3 EE3140 8 7 3 7 5 3 2 1 5 6 7 6 7 4 1 9 4 3
3 EE3140 8 8 2 4 11 2 1 6 8 4 6 10 2 6 9 3
3 EE3140 5 7 5 3 6 8 3 7 7 3 9 5 3 9 5
3 EE3140 7 7 5 5 5 9 6 5 8 4 9 6 4 9 6
3 EE3140 7 9 1 1 1 5 10 2 1 1 7 8 4 6 10 2 1 4 12 2
3 EE3140 2 9 3 1 6 5 2 2 5 6 1 1 10 3 1 9 4
3 EE3140 6 11 2 6 10 3 4 11 4 4 10 5 4 11 4
3 EE3140 2 10 7 6 11 1 1 8 10 1 9 8 1 1 9 7
3 EE3140 8 6 2 2 5 7 5 1 6 4 7 1 5 5 8 7 5 6
3 EE3140 6 7 3 1 3 9 5 4 9 4 5 11 1 5 10 2
3 EE3140 3 14 1 3 12 2 1 5 10 2 1 3 14 1 5 9 3



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3140 1 3 3 1 2 4 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3
3 EE3141 6 8 5 4 8 6 1 5 6 6 2 4 9 5 1 4 11 4
3 EE3141 1 12 2 1 1 10 5 2 8 5 1 2 8 5 1 1 9 5
3 EE3140 7 3 5 7 5 3 7 5 3 7 6 2 7 6 2
3 EE3140 5 3 5 3 6 4 3 3 7 4 4 4 1 3 3 6
3 EE3196 4 5 6 4 6 5 5 5 4 1 5 6 4 5 7 3
3 EE3242 4 6 5 1 1 5 8 2 1 1 5 5 4 2 1 5 6 4 1 1 3 10 1
3 EE3242 2 6 6 2 7 5 1 8 5 3 9 2 2 9 3
3 EE3242 5 6 2 1 4 8 2 3 6 5 3 7 4 3 9 2
3 EE3242 5 6 3 5 3 6 4 5 5 3 4 7 4 5 5
3 EE3242 2 10 2 3 8 2 1 2 7 4 1 2 8 4 3 6 3
3 EE3242 5 6 2 1 3 8 3 3 8 2 1 5 5 3 1 3 8 2
3 EE3242 4 7 3 5 3 5 1 4 4 5 1 3 7 3 1 4 5 3
3 EE3242 2 5 7 3 5 6 3 4 6 1 4 5 5 4 5 4
3 EE3242 5 8 1 5 8 1 5 5 4 5 7 2 3 7 2
3 EE3242 2 7 3 2 6 6 2 6 5 1 2 1 5 6 2 1 6 5
3 EE3242 4 6 2 4 5 3 4 5 3 3 6 3 4 6 2
3 EE3091 3 6 4 3 4 5 1 2 6 4 1 2 5 4 2 3 6 3
3 EE3091 5 4 2 1 4 6 2 3 5 3 1 5 4 3 4 6 2
3 EE3091 4 2 1 4 1 2 5 1 1 4 2 1 4 2 1
3 EE3410 6 9 1 1 4 7 6 6 5 6 5 8 2 2 5 9 1
3 EE3410 7 5 4 6 5 5 7 3 6 6 3 7 7 1 8
3 EE3410 9 5 4 5 8 5 4 9 5 4 8 6 3 8 7
3 EE3410 5 8 3 1 2 10 4 1 1 11 4 1 2 10 4 1 3 11 2
3 EE3410 6 5 5 3 9 3 1 3 6 7 3 10 2 1 5 10 1
3 EE3410 5 5 4 1 4 4 5 1 1 4 5 4 1 1 3 5 6 1 2 3 8
3 EE3410 2 10 6 1 3 7 7 1 1 2 6 10 1 1 10 7 1 1 10 6
3 EE3410 8 9 1 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 8 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3410 3 8 2 2 1 2 5 8 1 2 5 8 1 4 7 3 2 3 6 4
3 EE3410 5 6 3 1 4 6 4 1 4 6 5 4 7 4 4 6 5
3 EE3410 5 7 3 4 8 2 1 4 9 1 1 4 8 3 4 6 5
3 EE3410 3 8 4 8 6 1 10 5 1 10 4 1 9 5
3 EE3410 5 11 4 8 3 1 5 7 3 1 4 9 2 1 4 10 1
3 EE3410 10 4 1 6 7 1 1 6 7 2 9 6 6 6 3
3 EE3410 6 6 3 2 7 3 3 3 7 3 2 4 6 3 1 1 4 6 2
3 EE3410 5 7 3 3 7 4 1 4 5 4 2 5 4 4 2 4 5 5
3 EE3410 5 5 4 1 1 5 5 5 1 3 7 5 1 4 5 5 1 1 2 7 5
3 EE3410 7 6 2 6 6 2 1 6 6 1 2 5 7 3 7 6 2
3 EE3410 9 3 4 8 2 5 1 8 1 5 1 1 6 4 4 1 1 8 3 2
3 EE3410 5 6 4 4 6 5 5 5 4 1 6 7 2 5 4 6
3 EE3410 6 8 2 3 9 3 1 2 9 4 1 5 7 3 1 6 6 3
3 EE3410 9 4 5 6 5 6 1 4 10 4 7 7 4 7 7 3
3 EE3410 6 6 4 5 6 5 5 4 7 4 6 6 2 8 6
3 EE3410 8 6 1 1 7 6 2 1 6 7 3 6 7 3 4 10 1
3 EE3410 5 4 5 1 4 1 7 2 1 4 3 7 1 4 3 6 1 1 5 3 5
3 EE3410 5 7 5 2 6 8 1 1 9 7 2 8 7 1 7 6
3 EE3410 4 9 2 3 5 5 2 2 8 2 3 2 7 4 2 2 7 2
3 EE3410 5 7 3 6 7 2 5 8 2 3 8 4 3 8 4
3 EE3410 9 2 3 6 4 4 6 4 4 6 5 3 6 5 3
3 EE3411 6 9 2 6 8 3 5 10 2 5 10 2 5 9 3
3 EE3411 5 9 2 5 7 2 2 5 8 2 1 7 6 2 1 5 8 2
3 EE3411 6 8 1 1 6 7 3 6 7 2 1 6 8 1 1 6 10
3 EE3411 8 4 4 7 3 4 2 6 5 4 1 9 2 5 8 3 4
3 EE3411 5 8 3 4 7 3 2 5 3 5 2 1 5 4 4 2 1 4 6 3
3 EE3411 6 7 2 1 7 6 2 1 6 6 3 1 7 6 3 7 6 2
3 EE3411 4 12 1 6 9 2 9 7 1 8 8 1 8 5 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

3 EE3411 9 7 1 6 6 3 2 7 8 1 1 7 6 3 1 6 7 2
3 EE3411 1 4 2 1 3 3 3 4 1 2 4 1 2 3
3 EE3550 6 11 10 6 1 9 6 1 1 11 5 1 8 7 2
3 EE3550 6 5 3 7 5 2 7 5 2 6 7 1 7 6 1
3 EE3551 11 2 4 7 5 4 1 6 7 4 7 6 4 6 7 4
3 EE3551 7 6 2 5 8 2 8 5 2 7 6 2 7 5 3
3 EE3551 6 6 3 5 8 2 6 7 2 5 7 3 5 7 3
3 EE3559 7 4 2 1 7 5 2 7 5 2 9 3 2 9 3 2
3 EE3559 3 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 4 3 2 4 4 1
3 EE3559 6 5 2 3 8 2 4 1 1 8 3 4 1 7 5 3 1 7 5 3
3 EE3559 4 6 4 3 4 6 1 2 7 4 1 9 3 2 2 7 3
3 EE3559 7 4 2 1 4 5 4 1 5 5 4 3 6 4 1 4 5 3
4 EE4225 10 4 2 7 5 2 2 5 6 3 1 1 7 4 3 1 1 6 5 3
4 EE4225 8 5 2 1 1 2 7 6 1 1 2 11 3 1 1 8 6 2 2 8 6
4 EE4225 5 10 1 4 6 2 4 4 7 2 3 3 8 3 2 3 9 3
4 EE4225 6 10 2 9 4 1 2 10 4 4 9 2 1 3 9 3
4 EE4225 7 6 2 1 4 5 7 3 7 6 3 9 4 4 10 2
4 EE4225 10 4 1 1 3 9 2 2 3 7 6 3 9 3 1 3 10 3
4 EE4225 7 5 3 1 6 5 4 1 5 6 4 1 4 6 6 5 5 5
4 EE4225 8 3 4 1 7 3 5 1 6 3 5 1 1 5 4 5 2 5 4 6
4 EE4225 6 7 4 2 2 10 5 1 1 5 8 5 1 5 6 6 1 1 6 5 6
4 EE4225 6 9 1 5 9 1 1 6 9 1 4 10 2 4 10 2
3 EE3481 5 4 1 5 4 1 3 7 4 5 1 3 7
3 EE3481 7 4 3 1 1 6 7 2 1 6 5 4 1 5 7 3 1 6 6 3
4 EE4360 1 1 1 1 1
4 EE4422 4 6 4 3 4 4 3 3 5 5 1 3 4 5 2 3 5 4
4 EE4422 5 9 4 6 4 3 9 2 4 7 3 3 8 2
4 EE4422 5 5 2 3 3 5 1 2 6 4 3 5 3 1 3 5 3



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4422 5 8 2 4 7 2 1 1 4 7 2 2 5 5 3 2 5 5 3
4 EE4422 4 5 2 1 3 6 2 1 2 6 3 1 2 7 1 1 1 3 7
4 EE4422 6 4 2 2 2 6 3 1 2 3 7 1 2 1 5 4 4 1 5 4 3
4 EE4422 3 7 2 1 6 5 2 6 3 1 2 5 5 7 5
4 EE4422 8 6 1 4 7 2 2 4 7 3 1 6 6 2 1 5 6 3
4 EE4422 5 6 3 4 4 4 2 2 4 6 1 1 3 7 3 1 4 5 3
4 EE4422 4 7 2 1 2 6 5 1 2 7 4 1 3 7 3 1 2 6 5
4 EE4422 4 6 2 3 4 5 2 5 5 6 4 2 5 3 4
4 EE4422 4 5 3 3 5 3 1 1 8 3 4 6 2 4 5 3
4 EE4422 4 6 4 4 3 7 4 5 5 4 8 2 4 6 4
4 EE4422 6 5 1 1 6 5 1 1 4 7 2 3 7 2 1 4 6 3
4 EE4422 4 6 1 1 3 5 3 1 3 5 4 4 5 3 5 6
4 EE4422 4 5 3 4 5 1 2 4 5 2 1 4 4 3 1 3 5 2
4 EE4422 5 6 2 1 9 3 3 8 2 4 6 2 1 3 6 3
4 EE4422 8 6 2 5 8 3 6 5 5 5 7 4 4 10 1
4 EE4422 6 3 5 5 3 6 5 2 7 5 4 5 5 4 5
3 EE3510 5 5 2 2 8 2 2 7 3 2 7 3 3 7 2
3 EE3510 2 5 2 1 2 3 3 4 2 3 4 4 1 3 5 3 1 4 4 2
3 EE3510 5 4 2 1 2 7 2 1 2 7 1 1 1 3 8 1 3 6 1
3 EE3510 3 5 5 3 4 5 1 2 4 6 1 2 5 6 2 5 6
3 EE3410 7 2 3 7 2 3 8 1 3 9 3 9 1 2
3 EE3410 5 3 3 1 5 2 3 2 5 1 6 6 1 5 5 2 5
3 EE3649 3 4 5 4 4 4 3 6 3 2 8 1 1 4 6 2
3 EE3649 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 1 2 4 1
4 EE4070 4 5 4 1 7 4 1 3 6 4 1 7 5 1 9 3
4 EE4070 4 6 4 2 8 4 2 6 6 2 10 2 2 7 5
4 EE4070 3 7 3 1 3 5 6 3 6 5 3 5 6 2 6 6
4 EE4070 6 5 2 5 6 2 6 4 2 1 5 5 2 1 5 7 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4070 5 6 1 1 3 4 6 3 4 5 1 2 7 4 3 3 7
4 EE4070 1 5 4 1 5 4 6 3 1 6 4 5 5
1 EE1024 10 17 7 10 17 7 11 15 8 11 15 7 1 9 17 6
2 EE2020 11 5 5 1 5 11 5 1 6 8 8 5 11 6 6 10 6
2 EE2020 14 7 2 11 8 3 1 9 10 3 1 12 10 1 12 9 2
2 EE2020 12 6 3 9 9 3 9 6 5 1 8 7 6 9 6 5
2 EE2020 7 14 7 1 5 12 11 1 4 14 9 1 1 5 16 5 2 1 4 16 7
2 EE2020 9 8 7 6 13 4 1 7 9 8 6 9 8 1 7 12 4
2 EE2021 7 10 5 5 11 4 1 1 4 9 7 1 1 5 12 3 1 1 4 12 4
2 EE2021 5 9 7 1 4 8 7 2 1 3 7 11 1 2 9 9 1 1 4 4 13
2 EE2021 5 9 2 1 2 2 7 6 1 3 2 6 6 2 3 3 8 5 1 2 4 7 4
2 EE2021 4 9 6 1 4 8 7 1 3 9 8 3 10 7 4 8 7
2 EE2021 5 4 3 3 4 2 2 1 3 3 3 1 2 1 4 5 2 3 3 3
2 EE2021 5 10 5 1 6 5 9 1 5 5 11 5 7 5 3 1 4 8 7
2 EE2021 10 7 4 5 8 7 1 5 9 6 1 6 10 4 1 6 7 7
2 EE2021 5 4 4 3 7 2 1 2 7 3 1 4 4 5 5 4 4
2 EE2021 7 4 3 1 6 3 4 2 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5
2 EE2021 4 5 8 1 1 5 10 1 1 1 7 9 1 2 8 6 2 2 10 5
2 EE2021 6 11 3 1 2 16 2 1 2 12 7 4 11 5 1 3 12 5
2 EE2021 4 5 6 6 1 7 1 6 3 6 5 2 7 1 4 3 7
2 EE2021 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 1 1 1 4 2 1
2 EE2021 4 6 2 3 4 5 2 4 6 2 4 6 1 7 4
2 EE2021 6 5 7 5 6 7 4 6 8 4 5 9 4 7 7
2 EE2021 5 10 1 3 10 3 1 11 3 1 3 9 4 5 7 3
2 EE2021 6 4 5 2 6 5 5 1 6 4 6 1 5 7 4 1 5 6 5
2 EE2021 7 8 8 2 1 4 5 13 3 1 3 6 12 4 1 4 8 11 3 3 8 13
2 EE2031 5 8 8 1 3 6 10 3 3 9 9 1 6 6 6 4 6 6 5
2 EE2031 6 10 4 2 4 5 8 5 4 7 9 2 6 6 9 1 6 6 7



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2031 5 10 4 1 4 8 8 4 9 6 1 2 12 6 3 10 7
2 EE2031 5 7 9 1 3 7 11 1 4 10 6 2 5 6 9 1 1 3 7 8
2 EE2031 4 8 2 2 2 2 6 7 1 2 2 8 5 2 1 6 7 3 1 1 4 8 4
2 EE2031 6 7 9 4 8 9 1 3 9 8 2 3 8 10 1 2 11 7
2 EE2031 7 1 5 2 7 1 5 2 6 2 5 1 1 6 4 4 1 6 3 4
2 EE2031 5 7 5 1 8 7 1 2 7 7 1 3 6 8 3 5 8
2 EE2031 6 10 4 1 6 7 7 1 5 7 7 2 5 8 8 5 8 8
2 EE2031 6 7 5 1 1 3 9 7 1 5 10 4 1 4 11 4 1 2 13 3
2 EE2031 4 5 4 2 3 7 3 1 1 3 6 4 1 1 3 4 4 3 1 4 3 6
2 EE2031 5 3 5 1 6 2 4 2 6 3 2 3 4 4 5 1 6 4 4
2 EE2031 6 6 3 5 7 2 1 3 9 2 1 4 8 2 1 4 11
2 EE2031 1 1 3 1 1 2 3 2 4 1 2 3 1 2 3
2 EE2031 6 4 4 1 5 4 6 5 4 5 1 4 7 4 2 7 5
2 EE2031 5 6 5 1 5 3 7 2 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 7
2 EE2031 3 10 5 1 3 7 8 1 3 7 8 1 2 9 6 2 2 9 7
2 EE2031 8 8 4 1 1 4 10 3 4 1 6 5 6 3 2 3 8 8 2 1 2 10 7
2 EE2031 3 9 8 1 2 8 7 3 1 2 5 8 4 2 2 6 8 4 1 1 7 10
2 EE2031 6 7 6 2 4 6 10 1 3 9 9 6 7 8 5 8 7
2 EE2031 8 6 5 1 5 10 4 1 5 10 4 1 6 6 7 1 6 7 6
2 EE2031 2 8 1 1 2 1 7 5 1 6 5 3 2 3 7 2 1 8 4
2 EE2031 4 10 6 3 6 11 3 4 11 2 2 10 8 4 8 8
2 EE2031 8 5 6 9 3 6 1 6 6 6 1 8 8 3 8 7 4
2 EE2030 3 8 7 1 4 8 7 4 9 6 5 11 3 5 10 4
2 EE2030 7 11 2 6 9 5 6 8 6 6 9 5 5 8 7
2 EE2030 7 5 10 1 7 5 10 1 6 6 10 1 6 7 10 5 7 10
2 EE2030 3 10 10 1 1 3 11 10 1 2 8 10 5 1 11 11 2 5 8 9
2 EE2120 7 6 8 3 7 7 6 4 6 8 8 2 5 7 11 1 5 7 10
2 EE2120 5 8 7 1 1 3 9 8 1 1 5 5 8 3 1 5 8 6 2 1 5 7 5



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2120 8 9 5 6 9 5 1 1 7 9 5 1 8 5 7 2 6 9 5
2 EE2120 5 9 6 1 5 10 5 1 4 6 11 4 8 7 2 5 7 9
3 EE3109 1 3 2 3 1 2 4 2 1 4 4 1 5 3 1 5 3
3 EE3109 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
3 EE3109 2 4 1 2 1 2 3 4 1 3 4 2 1 3 4 1 2 3 5 1
3 EE3596 2 6 5 1 2 7 4 1 3 6 4 1 3 7 3 1 2 8 4
3 EE3480 7 6 8 1 3 6 10 3 3 9 6 4 3 7 11 1 4 7 10
3 EE3480 7 7 6 1 3 7 8 3 5 7 7 1 1 6 7 8 6 6 7
3 EE3480 10 9 2 4 8 4 3 2 3 6 10 2 3 8 6 3 1 5 9 5
3 EE3480 7 6 8 1 8 3 11 10 5 6 1 7 6 9 8 5 7
3 EE3480 5 15 1 4 11 4 1 1 5 11 3 1 1 3 11 5 1 1 4 11 5
3 EE3480 12 6 2 10 7 2 1 10 8 1 1 6 9 4 1 4 12 2
3 EE3480 8 7 4 5 6 8 5 6 7 1 6 7 6 8 6 5
3 EE3480 6 10 2 2 4 9 7 3 9 8 4 9 6 1 4 8 6
3 EE3480 6 10 3 1 3 6 9 1 1 3 3 13 1 4 7 8 1 3 11 5
3 EE3480 5 10 5 3 6 8 3 3 5 9 2 1 3 7 7 3 3 8 6
3 EE3480 10 6 3 1 5 6 5 3 1 4 7 4 4 1 5 6 6 2 1 5 8 3
3 EE3480 7 6 5 1 7 5 4 2 1 4 7 6 2 5 5 8 1 3 9 5
3 EE3480 8 8 4 1 2 5 8 4 2 2 6 7 4 2 1 9 6 2 3 1 8 7
3 EE3480 8 8 2 2 1 3 9 3 3 3 4 11 2 1 3 3 9 7 1 1 3 6 9
3 EE3480 4 9 5 2 2 7 9 2 3 5 10 1 1 3 7 8 2 1 10 8
3 EE3480 8 5 6 1 3 9 4 4 2 8 6 4 2 8 7 2 1 1 8 8
3 EE3480 9 4 6 1 10 4 6 8 4 8 9 5 6 8 6 6
3 EE3480 9 6 3 1 5 7 5 2 8 2 6 2 1 6 7 4 2 7 4 7
3 EE3480 7 4 7 3 7 8 6 4 8 6 5 7 6 5 7
3 EE3480 6 8 4 1 3 10 5 1 2 8 8 1 3 10 6 3 11 5
2 EE2110 7 9 6 1 7 13 3 9 10 4 7 10 6 7 9 6
2 EE2110 4 5 3 6 4 4 1 5 4 3 6



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2110 9 9 6 8 9 5 1 1 9 8 7 7 9 8 9 9 6
2 EE2110 6 12 6 5 13 5 1 4 11 6 3 6 12 6 6 13 4
2 EE2130 8 2 5 6 5 4 5 6 4 5 5 4 1 5 5 4
2 EE2130 2 7 6 2 3 6 6 2 1 7 8 1 3 5 9 4 6 6
2 EE2130 4 8 8 1 5 9 7 6 7 7 1 5 10 5 1 4 12 5
3 EE3423 4 9 1 2 10 2 2 9 3 3 10 1 3 8 2
3 EE3423 7 2 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 4
3 EE3423 5 6 1 1 5 5 2 1 5 5 2 1 5 6 1 1 5 5 1
3 EE3423 5 6 4 5 5 5 4 8 3 4 9 2 4 9 2
3 EE3423 1 6 1 1 5 2 1 4 2 1 1 5 2 2 3 3
3 EE3420 8 6 2 6 7 3 7 8 1 7 5 3 1 5 8 3
3 EE3420 7 4 2 1 6 5 2 1 6 6 1 1 5 5 3 1 6 6 1
3 EE3420 6 3 2 5 4 2 5 5 1 5 4 2 4 5 2
4 EE4051 5 4 2 1 4 6 2 3 5 3 1 3 6 3 5 4 2
4 EE4041 10 11 1 1 9 6 8 8 9 5 1 9 11 3 8 12 3
4 EE4041 5 7 5 5 8 3 1 5 6 5 1 5 7 4 1 5 7 4
4 EE4041 1 6 5 2 5 5 2 5 4 1 1 8 3 2 5 5
2 EE2010 9 9 5 1 7 9 6 1 1 6 11 4 3 8 8 6 2 8 9 5
2 EE2010 4 6 5 3 1 4 7 7 1 4 10 3 1 1 4 9 4 2 5 6 4
2 EE2010 6 5 7 1 6 5 6 2 5 5 9 4 3 11 1 4 4 10
2 EE2010 6 7 6 2 6 5 7 3 4 7 8 2 6 6 9 5 6 9
2 EE2010 2 9 6 3 1 1 5 11 3 1 1 5 9 5 1 2 3 9 5 2 1 3 13
2 EE2010 7 3 7 2 6 4 9 5 4 9 1 4 6 8 1 2 8 9
2 EE2010 3 5 9 2 1 4 4 9 2 1 3 5 10 1 1 5 5 8 1 1 2 7 9
2 EE2010 5 7 5 1 2 7 3 5 3 2 7 5 6 1 1 5 3 9 1 2 5 2 9
2 EE2010 10 4 3 1 1 8 5 3 1 2 12 4 1 2 8 5 2 2 2 10 2 3
2 EE2010 1 10 4 2 2 1 10 6 2 11 5 1 2 9 8 2 1 12 3
2 EE2018 7 5 6 2 1 4 7 9 1 5 6 9 1 5 10 4 2 5 11 4
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

2 EE2018 4 3 9 4 1 4 8 9 4 9 7 1 5 11 5 6 8 7
2 EE2018 4 7 6 2 1 5 9 6 5 9 6 5 9 6 6 9 5
E BEE3510 12 7 2 10 9 2 7 10 4 9 10 2 9 10 2
E BEE3600 8 10 2 1 8 9 3 1 8 11 1 1 9 9 1 2 8 10 2
E BEE4220 9 9 2 1 8 7 5 1 7 8 5 1 8 8 3 2 8 9 2
E BEE4403 8 11 1 1 9 10 1 1 8 10 2 1 9 10 1 1 8 11 1
E BEE4240 8 11 1 1 9 10 1 1 7 12 1 1 8 10 2 1 8 11
E BEE4340 8 11 1 1 8 8 3 1 1 8 7 3 1 2 7 7 3 3 1 8 8 3
E BEE4336 11 7 3 9 9 3 10 8 3 9 10 2 10 9 1
5 EE5200 16 11 2 1 12 15 2 1 9 17 4 10 16 3 1 11 16 2
5 EE5200 19 5 3 3 18 5 5 2 18 6 6 16 7 6 1 17 8 4
5 EE5200 5 1 2 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1
5 EE5100 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2
5 EE5020 79 27 6 1 59 35 16 3 62 38 12 1 68 34 9 2 65 37 10
5 EE5020 39 4 1 1 26 12 6 1 25 16 3 1 24 18 3 25 16 3
5 EE5020 15 1 1 11 5 1 12 3 2 10 6 1 10 6 1
5 EE5010 8 1 7 1 1 7 2 7 2 7 2
5 EE5010 8 3 1 7 3 2 7 3 2 7 3 2 8 2 2
3 EE3810 17 15 8 1 13 15 8 5 11 14 13 2 1 9 20 8 3 1 9 16 13
3 EE3811 68 56 14 1 53 56 24 5 1 59 49 26 5 54 59 22 3 1 57 52 25
3 EE3820 168 142 48 6 3 133 137 79 13 5 136 148 70 8 5 131 165 62 6 3 135 161 63
3 EE3821 24 24 11 1 20 16 18 5 1 20 21 15 3 1 17 24 16 3 20 21 18
3 EE3910 12 8 3 2 9 10 4 2 8 10 6 1 8 12 4 1 9 10 4
4 EE4500 10 1 7 3 1 8 2 1 7 3 1 7 3 1
4 EE4340 24 16 3 21 16 5 1 23 17 3 24 15 3 1 22 16 5
4 EE4060 6 5 3 2 6 6 2 7 5 3 7 4 3 8 3
4 EE4438 9 3 4 4 4 5 6 1 6 6 6 6
4 EE4261 6 1 5 2 5 2 5 1 1 5 1 1
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

4 EE4262 1 1 1 1 1
4 EE4263 7 1 5 2 1 4 3 1 4 3 1 4 4
4 EE4900 32 6 2 1 1 20 14 7 1 18 18 3 2 1 25 13 3 1 22 16 3
4 EE4910 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 EE4800 114 47 12 2 1 66 60 40 8 2 69 65 35 4 3 63 77 28 4 4 67 73 32
3 EE3009E 14 17 9 2 1 12 14 13 4 12 13 17 1 13 16 14 13 17 11
3 EE3617 7 5 4 3 4 6 6 2 1 4 7 6 1 1 4 7 7 1 3 6 8
4 EE4608 2 6 2 2 1 6 3 2 1 5 4 2 2 5 5 3 4 5
3 EE3509 4 10 6 1 5 5 10 1 5 6 10 3 10 7 1 3 9 7
5 EE5200 1 1 1 1 1
5 EE5142E 3 2 1 2 1 2 1 3
5 EE5042E 2 1 1 1 1 2 1 1
4 EE4671 2 1 1 1 2 2 1 4 1 3 1 1 3 1
5 EE5602 1 1 1 1 2 2 2
5 EE5601 2 2 2 2 2
3 EE3171 12 11 9 1 11 17 4 1 10 16 7 11 14 8 11 16 6
3 EE3551 4 8 1 4 7 2 4 8 1 4 6 3 4 6 2
3 EE3551 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3
1 EE1024 6 11 3 5 8 6 1 4 8 4 3 1 5 9 5 1 6 10 3
1 EE1024 5 11 1 3 2 13 1 1 3 4 11 1 1 3 3 13 1 3 4 13
1 EE1024 5 11 3 1 7 8 4 1 5 12 1 1 1 5 12 2 1 4 12 3
1 EE1024 7 10 2 2 10 7 3 10 6 4 14 1 3 14 2
1 EE1024 7 9 4 4 12 4 6 8 5 1 9 5 5 1 6 9 4
1 EE1024 4 14 2 4 9 6 1 3 14 2 1 6 12 2 8 12
1 EE1024 12 6 2 6 11 3 7 9 4 9 9 2 8 8 4
1 EE1024 9 7 3 1 9 8 2 1 8 5 6 1 6 8 5 1 7 7 5
1 EE1024 4 8 5 1 4 6 6 2 4 5 8 1 4 7 6 1 5 9 3
1 EE1024 7 12 1 5 6 9 5 10 4 1 5 12 3 5 11 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

1 EE1024 7 8 5 4 8 6 2 3 9 6 2 3 13 4 3 13 4
1 EE1024 10 9 5 13 1 7 11 1 6 13 5 13 1
1 EE1024 6 8 5 1 6 9 5 7 7 6 5 11 4 6 9 4
1 EE1024 9 7 1 1 5 6 7 5 6 7 4 10 4 4 10 3
1 EE1024 4 12 4 5 9 6 6 7 6 1 5 10 5 8 7 5
1 EE1024 7 12 1 4 11 5 3 12 5 4 13 2 1 4 14 1
1 EE1024 7 9 3 1 6 9 4 1 7 9 3 1 7 8 4 1 6 9 4
1 EE1024 12 7 1 9 9 1 1 9 8 3 10 9 1 7 11
1 EE1024 8 7 5 5 8 5 2 5 8 5 2 7 8 4 1 9 8 3
1 EE1024 10 6 4 3 11 4 2 4 10 5 1 5 12 3 5 12 2
1 EE1024 6 5 6 1 4 7 7 3 7 8 5 6 7 6 5 7
1 EE1024 5 11 2 1 3 9 7 3 8 8 3 11 5 3 12 4
1 EE1024 9 7 3 1 6 8 3 3 6 7 7 7 6 7 7 9 4
1 EE1024 4 10 4 1 9 8 11 7 1 11 5 1 15 3
1 EE1024 2 11 4 1 1 7 7 1 2 1 11 5 1 1 12 3 2 2 13 1
1 EE1024 9 7 3 1 5 6 8 1 4 8 7 1 5 10 5 7 11 2
1 EE1024 6 5 4 1 4 6 6 4 7 5 4 8 4 5 6 5
1 EE1024 10 7 2 1 9 7 4 7 8 3 2 7 10 3 7 9 4
1 EE1024 4 11 3 1 5 5 8 1 3 7 9 3 6 9 1 2 10 7
1 EE1024 9 4 3 2 10 3 3 2 7 5 4 2 5 10 2 1 6 9 2
1 EE1024 9 8 2 1 5 7 8 5 9 5 1 5 11 4 7 8 4
1 EE1024 6 9 5 4 9 7 4 10 5 1 3 13 4 4 12 4
1 EE1024 9 7 1 1 7 5 4 2 8 4 5 1 8 7 3 8 6 3
1 EE1024 11 5 2 8 4 5 1 9 5 4 9 7 2 10 6 2
1 EE1024 8 5 5 5 9 3 1 3 9 5 1 5 12 1 4 12 1
1 EE1024 9 4 4 1 1 9 6 3 1 7 4 7 1 7 8 3 1 7 6 5
1 EE1024 9 2 2 6 5 2 6 5 2 7 5 1 6 4 3
1 EE1024 10 7 3 5 12 3 7 11 2 6 13 1 7 9 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1. Vai trò của học phần: Bạn đánh 
giá thế nào về vai trò của học phần 
trong chương trình đào tạo (cơ sở 
của học phần khác hoặc và hình 

thành năng lực làm việc)?

2. Hình thức dạy và học: Hình thức 
tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết 
hợp học online, đồ án, bài tập, thực 
hành/thí nghiệm…) được thiết kế 

hợp lý và hiệu quả?

3. Chủ động học tập: Bạn được 
hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có 
thể chủ động về nội dung, tiến độ, 
phương pháp, tài liệu học tập và 

phát huy khả năng tự học?

4. Chất lượng chuyên môn: Bạn 
đánh giá thế nào về chất lượng bài 
giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) 
và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên 
lớp, online, tại văn phòng...) của 

thầy cô?

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

1 EE1024 5 7 4 1 2 9 4 2 3 8 6 2 12 3 5 10 2
1 EE1024 7 7 5 1 5 9 4 1 1 6 6 7 1 7 8 4 1 6 8 5
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2 EE2018
4 EE4416
4 EE4424
4 EE4433
4 EE4438
3 EE3820
3 EE3910
4 EE4220
4 EE4230
4 EE4341
4 EE4435
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3480
3 EE3490
2 EE2030
3 EE3280
2 EE2012
2 EE2021
1 EE1024
2 EE2000
4 EE4603
4 EE4604
4 EE4605
4 EE4606
4 EE4607
4 EE4608

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

4 14 17 28 4 1 11 20 28 3 2 25 18 20 1 22 22 20 21
8 7 8 1 13 7 4 16 6 2 15 7 2 14

2 5 5 10 2 1 8 6 6 2 1 11 4 5 2 1 9 10 2 1 1 10
9 6 9 8 10 5 1 9 7 7 1 12 9 3 11
12 5 9 12 4 10 17 5 4 13 9 3 1 11
33 10 13 2 24 20 12 2 37 10 9 1 1 28 21 9 27
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 7 3 5 6 9 8 5 7 7 10 3 6
6 7 6 1 8 6 6 10 5 5 9 6 5 8
6 7 7 1 8 7 6 12 5 4 10 8 3 9
5 6 8 1 8 8 4 9 7 4 8 9 2 1 7
6 3 11 3 10 3 9 1 10 4 9 14 2 7 10
9 4 12 2 1 12 3 12 1 12 6 9 1 15 5 8 12
11 3 10 2 11 4 11 12 4 9 1 14 3 9 12
8 5 10 2 8 7 10 12 4 8 1 10 6 9 12

1 9 3 12 2 13 4 9 12 5 9 15 4 7 13
2 1 4 4 13 3 2 8 5 9 2 2 8 7 8 1 2 8 8 6 2 2 9
2 1 10 5 10 4 1 4 9 11 4 2 12 13 4 1 10 16 4 8
3 1 11 14 18 4 2 10 13 24 2 13 14 16 5 1 12 21 15 1 11
2 2 9 14 23 10 5 10 14 28 7 2 20 14 20 3 4 14 20 21 4 2 14

11 7 16 3 1 15 7 13 3 18 9 10 1 15 11 12 13
1 13 9 9 2 13 13 6 1 18 13 2 12 16 3 1 1 10

3 5 5 1 1 5 5 4 1 4 7 3 1 4 6 5 3
7 9 2 6 7 5 5 10 3 7 5 4 1 1 4
8 4 3 5 5 4 1 4 9 2 5 5 4 1 5

2 5 5 3 1 1 6 5 4 4 7 4 6 5 4 5
7 7 4 9 5 4 6 7 4 1 8 5 5 8

2 4 4 6 1 5 3 6 1 5 4 6 3 6 5 1 2

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?
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4 EE4610
4 EE4611
3 EE3676
3 EE3649
4 EE4226
3 EE3196
3 EE3616
3 EE3596
3 EE3617
3 EE3766
4 EE4435E
3 EE3550E
4 EE4230E
4 EE4319E
4 EE4401E
3 EE3736
3 EE3280E
3 EE3490E
3 EE3009E
3 EE3706
3 EE3716
3 EE3033E
3 EE3706
3 EE3000E
3 EE3359
3 EE3359
3 EE3059
3 EE3359

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

4 6 4 1 3 5 7 4 6 5 5 5 3 2 5
3 6 7 2 5 6 5 2 6 4 5 1 2 6 7 5 4

2 3 9 6 1 7 8 4 6 9 3 1 6 7 6 6
4 7 8 5 6 6 2 4 9 6 3 11 4 1 3

1 2 10 5 1 5 10 2 1 8 7 2 1 5 10 2 1 5
1 3 9 7 2 10 6 1 3 9 6 1 3 11 5 3
1 7 8 19 2 2 7 11 17 2 1 11 14 11 1 1 12 18 6 1 1 10

1 1 1 7 6 1 1 1 5 8 1 1 3 8 3 1 1 4 8 3 1 3
1 8 3 7 1 5 7 6 1 9 4 6 7 4 8 6

7 10 19 10 18 4 4 4 12 25 6 8 13 10 18 6 8 6 18 21 4 6 10
3 7 9 4 5 9 1 8 9 2 6 8 5 6
7 6 7 11 7 2 17 3 10 9 1 10

1 5 8 7 11 2 6 1 12 5 3 12 5 3 9
1 4 7 8 1 5 3 11 1 10 4 5 1 7 7 6 8
1 5 9 4 1 1 6 3 7 4 9 7 3 1 4 7 9 6

4 11 10 4 11 10 7 12 6 3 18 4 4
1 19 19 12 19 15 13 2 1 26 16 6 1 1 25 16 9 21
1 17 21 8 4 14 22 12 2 24 16 7 3 24 19 7 22
5 7 15 15 2 4 9 12 17 5 16 13 10 2 2 14 14 12 2 1 12
1 10 3 9 2 6 7 10 1 9 6 7 1 1 8 8 8 6
2 6 3 9 3 2 5 3 14 1 9 6 5 2 1 4 4 12 3 7

1 16 16 18 3 2 16 13 21 3 2 23 19 8 3 2 24 17 13 1 25
2 16 8 18 2 11 8 22 3 15 9 14 4 2 14 16 13 1 14

17 7 18 1 12 15 16 21 11 11 16 21 6 16
5 2 13 30 31 3 3 11 31 34 2 2 25 25 24 3 3 14 35 27 1 3 15
2 17 26 28 5 3 18 25 35 1 22 24 28 3 2 18 35 25 1 14
2 1 8 16 25 5 6 15 28 5 12 17 14 7 4 12 26 15 1 11
2 2 16 26 26 7 2 14 23 34 5 1 20 30 24 3 17 33 25 1 1 18



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3359
3 EE3059
3 EE3539
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
3 EE3359
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2031
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3425
3 EE3425
3 EE3490

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

4 5 8 21 25 6 6 7 22 20 13 4 14 21 21 5 5 7 32 23 1 3 8
1 19 25 29 4 2 18 34 22 4 1 28 28 19 1 3 20 35 20 2 2 24

2 1 12 23 21 5 5 12 25 24 3 2 17 23 16 6 4 19 31 13 2 1 18
7 13 22 28 3 4 14 28 27 1 20 19 25 5 1 17 30 21 2 15
3 1 11 11 27 4 5 14 15 28 1 18 19 14 6 1 12 25 16 5 16
3 1 15 18 34 6 8 18 43 4 21 15 34 2 1 10 27 32 3 1 9
3 4 10 29 24 7 3 11 24 29 4 5 16 23 25 5 4 14 29 23 5 2 14
1 14 17 32 9 4 11 27 32 3 3 22 20 21 9 4 15 31 27 2 1 14
7 2 10 22 43 8 3 9 17 52 5 3 13 23 35 11 4 11 29 35 8 3 10
2 2 15 4 16 3 2 11 6 16 5 2 12 3 15 3 7 10 18 10 1 1 9
7 2 18 26 28 5 3 16 30 29 3 2 19 27 28 3 3 19 32 22 3 4 23
3 1 19 23 31 7 3 16 21 35 7 4 16 31 24 10 2 16 35 24 7 1 16

5 24 23 36 6 6 19 28 39 5 4 27 34 24 6 4 26 35 29 2 3 25
5 4 14 31 37 5 7 28 27 31 4 4 28 29 28 4 5 29 33 27 2 3 26
2 3 15 18 37 12 3 9 25 44 5 2 16 27 34 4 4 7 46 27 2 3 12
4 23 35 35 4 3 24 37 31 6 2 31 38 25 3 3 24 41 32 3 28
1 2 30 34 33 5 1 32 32 34 3 2 51 30 20 2 38 39 24 1 1 39
7 5 16 29 36 6 5 19 23 37 8 5 21 29 30 7 5 15 35 32 7 3 21
3 3 22 31 28 5 4 21 28 32 5 4 35 26 24 2 3 29 34 22 3 2 26
5 1 17 12 28 10 2 20 15 28 5 1 21 20 19 8 1 19 25 19 5 1 19
2 15 25 42 8 1 18 25 44 4 30 31 27 2 1 26 36 29 21

1 18 30 30 6 1 18 31 33 2 1 28 28 26 2 1 24 37 21 2 1 27
1 15 26 38 3 1 17 31 30 5 23 29 20 8 3 19 40 21 3 20

2 1 31 21 34 1 1 29 27 30 2 34 27 23 4 29 35 21 2 1 33
2 2 28 30 31 6 2 32 36 24 5 39 35 18 4 1 37 36 18 5 1 38
2 10 17 24 2 13 19 18 2 1 14 19 16 3 1 13 21 16 3 11

1 14 15 17 3 2 12 19 19 1 12 20 11 5 3 16 22 11 1 1 16
4 1 10 19 19 9 1 10 23 17 7 1 12 14 22 8 2 11 22 21 3 1 12



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3490
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3091
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3490
3 EE3490
3 EE3490
3 EE3425
3 EE3425
3 EE3242
3 EE3550
3 EE3510
2 EE2120
2 EE2030

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

5 4 11 12 2 1 3 14 8 5 4 6 7 10 3 8 10 9 3 8
1 3 11 17 33 6 3 10 27 28 4 1 11 23 22 5 9 17 24 25 4 16
3 2 16 24 18 3 2 17 20 21 5 18 22 15 5 3 19 21 19 2 2 15

9 13 7 2 1 13 7 11 1 10 11 6 3 2 11 13 7 1 13
4 3 15 31 39 4 2 16 28 40 6 1 16 24 37 8 6 18 42 28 1 2 16
2 1 22 27 37 10 3 23 38 32 5 1 28 32 27 6 6 27 45 23 4 30

1 5 12 19 5 3 5 14 23 1 1 11 6 13 7 7 9 21 12 2 5
4 15 15 19 4 10 17 21 5 14 15 14 6 4 16 22 14 1 15
4 1 14 31 44 4 2 21 32 39 2 1 30 35 22 7 1 25 45 22 2 1 29
3 1 16 26 29 13 1 15 25 35 8 2 22 22 23 14 4 19 36 22 8 24
6 1 19 23 43 8 3 14 27 44 10 1 18 27 36 12 3 21 38 35 1 1 21
5 1 28 25 38 7 1 25 25 43 5 1 32 28 23 10 6 33 39 24 2 1 36
3 19 35 26 4 2 17 32 30 5 2 29 31 17 6 3 20 46 18 2 22
6 23 19 28 4 21 26 23 3 1 32 20 14 6 2 24 30 16 3 1 28
11 10 16 23 22 8 8 9 17 22 19 10 10 15 16 9 27 10 26 30 9 2 18
2 2 12 19 30 5 1 7 24 31 4 1 21 16 23 6 1 13 27 26 1 15
4 4 26 14 27 8 2 19 21 27 9 1 30 16 22 6 3 22 25 25 3 2 24
4 2 25 17 34 5 2 18 14 36 12 3 18 21 22 13 9 19 32 28 3 1 16
3 2 16 36 25 3 1 13 34 27 6 1 22 28 20 10 1 16 37 24 3 1 20
6 3 19 19 37 3 3 14 21 38 3 5 22 22 26 5 6 23 33 22 1 2 24
3 13 18 23 5 4 12 17 30 2 2 12 20 16 6 9 12 36 12 2 1 15
1 2 15 31 33 9 1 16 30 41 1 1 26 27 29 6 1 15 49 19 4 2 13
3 4 19 25 36 8 3 18 28 35 6 4 29 20 32 6 4 19 33 29 7 3 26
1 1 9 12 15 1 7 14 14 1 1 13 14 7 1 2 6 20 10 1 8

2 8 12 12 1 1 14 14 5 1 16 13 3 2 16 16 2 13
3 1 13 14 22 2 3 11 11 29 1 2 14 12 18 5 5 13 28 12 1 17
5 20 23 40 6 1 16 32 38 4 19 24 35 6 6 25 38 24 2 1 24
2 1 8 19 24 7 3 11 19 28 2 1 11 20 20 6 4 9 28 21 2 1 10



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2130
2 EE2110
2 EE2020
4 EE4030
4 EE4040
4 EE4070
4 EE4090
4 EE4082
3 EE3600
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4230
4 EE4401
4 EE4423
4 EE4423
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4260
4 EE4250

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

3 2 8 16 26 2 2 11 16 21 5 1 16 17 16 4 1 13 18 19 4 11
17 22 41 1 21 31 28 1 26 28 24 3 25 38 18 23

2 1 31 36 49 2 1 26 44 45 3 1 30 44 32 11 2 38 50 29 1 1 36
2 23 22 26 2 15 22 32 4 34 18 21 23 35 13 2 25

19 17 24 1 18 19 23 1 28 16 16 1 20 27 13 1 22
2 19 28 24 6 1 19 26 27 5 1 23 30 20 4 1 24 38 15 1 21
1 1 30 32 32 8 1 34 41 25 2 1 46 36 17 3 1 38 50 14 1 36
3 22 23 32 3 20 34 20 4 2 30 37 11 2 23 42 14 1 22

13 29 28 8 4 15 29 32 4 2 16 36 19 5 6 22 40 20 18
2 2 21 32 25 7 2 20 35 29 1 2 28 35 17 5 2 23 44 17 1 2 26

1 15 15 14 2 1 15 17 14 1 12 19 10 5 1 17 17 12 1 18
4 2 29 33 29 3 1 26 34 31 3 1 50 23 19 1 2 28 39 25 2 1 26
5 3 11 26 33 8 1 10 20 38 10 1 14 28 25 10 2 15 32 27 4 1 14
3 19 34 29 5 1 19 35 30 3 1 37 25 21 4 1 26 40 17 5 18
2 1 22 24 26 4 3 20 31 23 5 26 27 18 4 4 25 40 13 1 26
1 10 17 16 1 12 16 16 13 13 13 3 2 18 18 8 21

9 4 5 3 1 9 6 5 2 13 4 4 1 11 8 3 10
11 6 4 9 9 3 14 6 1 12 7 1 1 11

3 2 21 35 35 9 2 20 37 35 9 1 28 38 24 8 4 25 46 23 5 3 22
5 2 19 28 41 9 5 12 37 45 7 1 23 30 34 14 1 15 51 32 4 18
3 1 17 21 35 4 5 12 24 38 7 1 20 30 17 9 6 18 37 25 1 1 12
5 1 15 21 18 9 2 14 24 21 6 16 23 14 8 4 19 24 17 4 1 17
3 1 18 29 35 4 6 19 34 35 2 2 21 32 29 7 3 24 44 22 1 1 23
3 1 20 18 33 8 2 17 17 36 10 1 17 27 23 8 6 20 33 22 3 3 22
4 2 20 26 29 7 3 20 23 33 8 1 24 21 25 6 9 22 37 21 5 21
1 25 27 30 5 2 22 33 34 28 31 20 6 4 27 43 18 1 26
4 18 27 29 4 17 22 31 7 1 22 30 15 6 5 27 32 17 2 21

1 18 27 29 4 1 20 25 33 1 27 27 17 6 2 27 38 14 27



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4253
5 EE5211
4 EE4207
4 EE4114
4 EE4241
5 EE5060
4 EE4108
5 EE5070
5 EE5071
4 EE4420
4 EE4341
4 EE4550
4 EE4347
4 EE4336
4 EE4300
4 EE4316
4 EE4330
4 EE4540
4 EE4325
5 EE5220
4 EE4323
4 EE4502
4 EE4513
4 EE4531
3 EE3420
3 EE3081
3 EE3050
3 EE3481

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 22 29 27 3 2 20 34 24 2 3 26 27 26 3 1 26 41 15 1 29
1 16 19 18 3 19 23 12 1 1 21 19 14 1 1 20 25 11 21

7 5 10 2 7 8 8 1 9 10 4 1 9 11 4 8
14 11 20 2 11 15 21 17 18 10 2 12 23 12 13

1 17 20 15 1 1 18 25 9 2 27 19 7 1 23 21 9 1 20
1 19 12 25 16 15 21 4 30 11 14 1 20 23 13 25

20 13 17 1 19 17 15 29 12 9 1 24 19 8 26
14 10 15 4 1 13 14 14 3 21 14 8 1 16 15 13 14
12 19 17 1 15 21 12 1 21 19 7 2 15 24 10 14

4 2 25 25 35 3 3 16 35 33 6 1 30 30 24 6 1 22 43 25 1 21
27 37 34 8 4 28 42 37 3 36 39 26 7 2 43 44 22 1 44
7 9 9 4 3 6 10 11 3 2 13 8 7 2 2 11 14 7 10

1 27 32 22 6 4 25 38 23 3 2 44 20 21 4 2 41 31 18 1 44
3 27 36 43 9 4 23 36 49 11 31 31 41 10 6 26 48 40 5 24

13 11 9 1 15 9 10 17 7 8 2 14 15 5 15
12 12 14 2 1 11 11 18 1 9 13 15 3 1 13 16 11 1 12

1 1 7 4 6 1 5 5 7 1 10 3 2 2 1 7 7 3 1 8
1 26 24 20 3 4 27 25 23 2 32 18 18 3 6 32 28 17 30
4 2 19 28 29 5 4 17 37 23 4 4 22 29 18 9 7 28 35 16 4 2 32
3 1 17 26 32 2 3 20 28 27 4 1 22 31 22 4 1 21 37 21 1 25
5 18 18 38 4 3 19 26 33 3 20 21 27 10 3 27 32 20 2 29

18 28 17 5 4 25 22 21 2 2 29 24 12 4 3 33 23 16 24
3 12 9 19 5 1 10 10 22 3 1 17 11 12 3 3 16 19 9 1 1 13

9 4 3 1 9 5 3 7 6 4 10 7 7
1 12 18 14 1 15 17 10 2 1 14 17 8 5 1 13 22 8 1 1 16

15 16 13 20 16 8 16 17 7 3 1 18 18 8 20
1 8 17 21 2 11 18 17 2 12 20 10 5 1 10 22 15 1 13

1 10 9 9 1 9 10 9 1 13 8 6 1 1 11 10 6 1 1 9



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2201
2 EE2201
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3551
4 EE4225
4 EE4225
3 EE3423
4 EE4231
3 EE3141
3 EE3280
3 EE3280
3 EE3280
3 EE3109
3 EE3109
2 EE2010
2 EE2010
3 EE3559
2 EE2012
2 EE2012
3 EE3509
3 EE3339
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2031

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

3 1 14 26 20 7 2 12 24 28 4 1 19 28 12 6 4 18 27 20 2 2 19
1 8 14 18 2 1 7 21 15 11 12 15 4 1 9 22 12 9

3 10 19 22 3 2 9 20 21 5 1 10 22 13 9 2 10 27 15 4 10
2 28 31 22 1 30 31 20 1 37 31 10 2 2 35 34 13 37
2 16 26 22 1 3 19 35 13 1 24 27 13 3 1 23 33 12 23
6 2 25 28 27 1 2 22 28 25 7 1 35 20 21 4 3 21 37 20 4 1 24
2 23 25 30 2 2 20 27 33 2 26 31 16 5 4 26 37 19 23
3 18 23 18 3 14 24 23 1 18 24 16 2 2 15 30 15 2 14
1 18 16 17 3 16 18 17 3 24 16 12 2 19 26 8 1 20
2 9 11 15 2 1 8 12 17 1 10 19 8 1 7 20 10 1 6
1 13 29 30 3 15 29 30 1 21 23 30 1 17 34 24 14
6 2 14 24 26 8 3 10 18 35 8 4 28 23 15 7 2 22 26 21 5 1 23
1 1 8 15 19 2 1 9 12 22 1 1 10 11 19 3 2 12 16 13 2 2 10
2 3 16 24 27 11 5 14 24 34 8 3 20 23 27 7 6 18 33 26 4 2 19
3 11 13 30 6 1 11 16 31 3 15 15 14 10 7 17 26 17 1 16
6 4 19 26 40 9 7 20 27 44 7 3 24 24 37 10 6 23 31 39 4 4 24
8 4 22 31 33 13 3 22 23 38 17 2 23 30 29 10 10 24 28 38 9 3 23
2 19 21 19 6 2 24 20 20 2 1 30 24 11 1 1 31 21 14 1 27
3 5 15 16 34 3 1 11 17 34 4 3 17 19 23 4 6 18 25 21 2 3 16
3 1 12 16 29 7 2 9 17 32 8 15 19 26 5 1 11 24 27 2 2 12
4 4 4 12 1 4 3 12 1 1 6 5 6 1 3 5 8 7 1 5
7 1 4 6 13 6 4 4 8 9 10 2 9 11 6 5 2 6 14 10 2 1 8
12 5 17 36 38 9 6 12 24 50 17 3 30 26 34 12 4 17 26 50 7 6 16
2 1 17 31 31 6 4 20 26 38 3 2 34 33 21 1 29 37 22 1 28
3 24 26 41 8 1 31 35 30 3 1 43 29 20 6 2 38 31 23 7 1 39
9 23 28 37 7 6 24 31 39 7 31 32 30 5 3 28 45 24 4 27
5 15 21 25 11 3 15 23 29 6 2 19 21 23 7 5 16 28 26 4 1 19
9 2 17 19 42 10 7 16 20 44 12 3 20 23 32 11 9 22 33 29 10 1 18



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
4 EE4115
4 EE4267
4 EE4524
2 EE2016
4 EE4111
4 EE4536
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 1 18 22 32 6 4 16 20 40 6 36 25 17 4 22 31 28 1 21
2 2 20 42 50 6 4 24 37 53 5 3 44 45 28 3 2 26 60 35 1 28
5 4 39 31 39 12 4 33 34 46 9 3 50 41 24 7 3 45 48 28 4 38
2 16 13 20 6 15 17 21 2 21 20 10 3 1 21 18 15 1 19

2 2 7 3 6 2 6 4 1 5 5 1 4
11 14 8 8 10 14 1 17 6 7 2 1 13 12 7 1 11

5 3 21 17 28 7 5 18 19 31 6 4 26 17 21 6 8 19 29 22 4 4 22
1 5 8 12 5 9 10 1 7 7 6 4 1 7 12 6 7

4 23 17 6 2 8 18 26 10 16 19 3 4 14 24 14 12
4 5 49 81 73 20 10 63 80 77 8 5 117 69 33 3 11 77 112 35 6 3 76
10 6 37 59 70 17 15 31 78 72 13 4 81 69 33 9 6 47 97 44 6 4 50
4 1 39 51 68 15 11 42 48 83 9 2 82 45 40 12 5 59 84 36 4 1 67
1 1 33 47 46 11 10 36 49 54 6 2 61 51 28 2 5 38 73 33 3 46

7 8 8 9 7 10 15 17 9 5 1 11 12 9 7
9 4 11 8 5 12 15 14 9 8 1 7 16 8 1 7
5 6 8 3 1 9 4 9 1 8 9 2 2 2 6 14 2 1 7

1 2 4 6 9 1 1 3 9 7 1 1 7 7 5 2 2 13 3 2 1 5
1 6 7 8 1 1 6 9 7 1 8 7 6 1 1 8 9 5 1 7

3 5 11 1 6 4 9 1 7 2 9 1 1 5 5 10 4
2 1 3 5 11 2 5 5 10 1 4 7 6 2 2 4 10 6 1 4

6 4 9 1 1 3 7 7 4 7 5 6 1 2 4 9 7 1 4
6 4 10 2 7 6 7 2 9 4 7 2 10 4 8 9

2 1 5 13 1 2 4 14 5 7 8 2 8 10 1
1 6 5 5 3 2 3 10 7 1 6 6 6 1 2 6 11 3 1 6

1 3 11 1 4 2 4 8 7 2 7 10 3 1 5 13 3 7
2 1 4 8 8 3 5 8 9 1 6 7 8 1 1 4 9 10 5
1 6 7 7 1 9 6 4 2 8 6 7 6 8 6 1 6

1 2 7 7 4 1 3 6 11 1 3 7 9 2 3 13 5 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3600
3 EE3600
3 EE3600
3 EE3600
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 2 3 3 10 4 1 5 6 7 2 1 8 4 5 2 2 9 4 6 2 8
1 3 9 7 1 4 7 7 1 1 7 4 4 3 2 5 6 7 1 1 5

6 2 8 2 5 2 11 9 1 8 6 3 9 7
1 2 6 7 4 1 4 5 10 1 6 3 4 6 1 3 11 6 4
1 2 7 11 1 2 7 10 2 4 8 8 1 2 12 7 2

1 4 7 8 1 6 5 7 2 7 4 8 1 3 12 5 4
7 5 5 2 8 4 5 1 1 8 5 6 9 5 4 1 7
5 6 7 2 6 8 6 8 10 2 6 8 6 9

1 1 2 6 8 4 2 6 5 8 2 1 4 6 7 3 2 4 9 8 1 4
3 7 9 2 1 3 9 9 1 3 10 8 1 4 9 9 4
6 4 5 4 5 7 5 1 1 6 7 4 2 6 10 3 6

1 3 6 8 2 1 3 7 8 2 5 8 5 1 1 3 9 6 1 1 4
1 6 4 7 1 2 5 4 8 2 1 6 7 5 1 1 5 8 4 2 1 6

6 12 2 6 13 1 7 12 1 9 10 1 8
6 4 8 1 7 4 8 8 7 4 8 5 6 7

1 1 5 6 5 3 1 8 6 4 1 1 9 4 4 2 1 10 4 5 1 8
1 6 6 4 2 8 3 5 2 8 5 4 1 6 5 6 1 6
1 1 7 9 2 3 9 7 10 6 2 1 5 10 2 1 1 5
1 4 8 6 2 6 8 6 6 10 4 6 10 4 6

3 7 8 1 1 13 4 1 7 6 5 1 4 11 4 3
1 6 6 5 1 1 6 7 3 2 1 10 6 2 1 8 8 2 1 8
1 2 6 8 2 2 6 4 9 1 7 7 5 1 8 8 4 7

6 3 9 1 7 6 6 7 7 5 6 9 3 1 5
2 4 4 9 2 4 4 8 1 2 5 3 7 2 2 5 4 6 3 1 5
1 5 5 8 1 2 5 7 5 3 1 8 7 4 1 1 6 7 6 1 1 8

2 4 8 5 2 5 9 3 1 1 6 6 7 5 7 4 3 8
2 6 10 1 3 7 8 1 2 7 8 1 1 3 7 8 1 3

1 3 7 7 2 3 8 7 1 8 6 5 3 10 6 3
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2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 5 6 8 3 8 6 2 5 8 5 1 4 8 6 1 4
1 9 6 3 1 8 6 5 9 6 1 3 9 7 3 8
1 1 7 5 6 1 7 5 5 1 1 10 5 2 1 1 7 7 4 1 8
1 1 5 11 2 1 6 11 1 3 6 9 1 3 8 7 1 4
3 4 10 2 3 4 8 5 1 1 6 4 8 1 6 4 6 3 5

5 3 9 2 7 7 3 2 7 6 4 2 6 6 6 1 7
1 3 4 9 3 3 6 7 3 2 6 8 2 1 4 6 6 3 5
1 6 7 3 1 4 6 7 5 8 1 3 4 9 2 2 5

2 8 5 1 1 11 4 5 6 2 1 2 2 10 4 2
1 5 6 3 2 6 4 5 1 6 4 4 2 5 7 3 1 6

3 7 7 5 6 6 5 4 6 2 5 8 3 1 5
1 2 4 7 2 1 5 8 1 3 6 5 1 2 9 4 2

4 5 4 2 2 6 7 4 4 5 1 1 3 9 3 3
4 7 4 1 1 8 5 2 3 6 4 2 1 5 5 6 3
3 10 8 1 1 4 9 10 8 4 11 7 11 5 4

1 8 9 5 9 6 6 1 11 6 4 1 13 5 3 1 11
4 7 7 1 5 5 7 2 8 5 4 2 4 11 4 4

3 1 3 9 8 1 2 10 6 3 2 8 6 2 3 2 12 4 2 1 2
4 8 8 4 8 8 8 5 5 2 4 9 7 3

1 5 8 9 3 1 3 11 11 1 8 9 8 1 4 15 6 1 4
2 3 6 10 1 3 7 10 5 6 7 2 9 4 6 1 7
1 1 6 8 8 1 2 5 9 9 2 10 6 9 8 7 8 1 1 7
1 6 8 6 1 5 6 9 1 13 6 1 1 7 11 3 7
1 8 8 6 1 6 10 7 7 8 8 7 9 6 1 6

4 9 7 2 2 2 9 10 3 5 11 7 1 4 14 6 5
6 4 7 2 2 4 8 7 2 6 6 6 2 1 9 7 4 1 8
5 9 6 1 5 10 5 1 7 9 3 2 5 13 2 1 4

1 8 5 8 1 7 9 4 2 10 7 4 1 7 10 4 1 7
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4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 9 5 1 5 7 5 7 7 3 7 6 4 6
5 5 5 2 2 6 7 5 1 10 6 3 7 7 4 1 7
1 2 2 1 1 3 2 2 4 1 4 1 1
7 3 3 6 5 2 6 6 1 5 6 2 6
5 6 2 2 5 7 3 9 4 2 7 7 1 6

1 5 5 6 1 1 6 5 6 1 9 5 4 6 6 5 1 7
2 3 2 2 4 1 4 2 1 3 3 1 2
6 6 7 5 10 4 6 7 5 1 6 8 4 1 5

1 3 4 9 1 2 1 8 8 1 1 5 5 8 1 5 10 3 1 6
1 1 6 4 8 1 7 3 6 1 2 9 2 4 2 2 10 6 1 1 1 7

6 5 7 1 4 8 7 7 6 6 5 10 4 4
1 3 4 12 1 4 3 12 1 5 5 10 6 6 7 1 6

1 3 8 4 3 2 7 8 1 3 12 2 1 3 7 7 1 3
4 5 8 2 5 7 6 1 6 7 5 1 5 11 3 5

1 3 6 7 2 4 7 4 3 8 4 4 2 3 12 3 6
2 3 8 4 2 1 4 6 6 2 6 3 4 5 6 7 5 7

4 9 6 3 4 11 1 6 5 7 1 4 10 5 6
2 10 3 4 1 8 4 5 1 8 2 5 2 1 6 8 3 1 7

5 7 5 1 5 6 7 7 7 3 1 5 10 3 6
3 4 9 1 3 4 10 5 3 6 3 6 5 6 2
3 5 8 2 1 4 4 11 5 7 7 6 6 7 6

1 6 8 3 2 5 9 3 2 5 9 3 1 1 4 13 1 1 5
1 5 5 1 2 1 4 7 2 6 1 3 1 3 4 7 3 3
3 4 7 3 2 4 6 6 3 4 6 6 2 1 6 11 2 6

2 1 5 10 2 2 5 12 1 1 1 5 7 4 2 1 8 8 1 1 1
5 3 7 3 5 4 9 5 4 8 1 5 5 6 2 5
5 7 4 1 4 8 5 5 10 2 4 10 3 4

1 3 11 3 1 4 8 5 1 7 8 3 5 9 4 6



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3140
3 EE3141
3 EE3141
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3196
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3091
3 EE3091
3 EE3091
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 2 5 1 1 4 1 2 5 1 1 4 1 1
4 7 6 1 1 3 8 7 1 7 9 2 1 4 7 7 1 5

1 1 6 8 1 8 6 1 1 2 5 5 3 1 3 6 6 1 3
5 3 5 2 7 3 4 1 8 4 3 9 4 2 8

1 4 3 4 2 3 3 7 3 5 5 4 4 5 2
5 4 6 3 6 6 5 7 3 5 5 4 1 3

2 1 3 5 4 4 1 3 6 6 1 1 3 5 5 1 3 4 9 2 1 1 4
2 3 7 1 1 1 6 7 3 5 6 2 9 3 3
4 6 3 1 3 8 3 5 3 5 1 4 6 4 5
5 4 5 2 8 3 1 3 5 3 3 2 7 2 1 2 2

2 1 5 6 1 1 2 6 5 1 3 6 3 1 1 2 9 2 1 2
1 5 4 4 1 5 5 4 5 3 5 1 2 7 4 1 4
2 4 2 6 2 4 3 7 4 3 4 3 4 3 6 1 4
1 1 4 6 3 3 3 8 3 5 5 1 2 7 5 2
2 3 6 5 5 7 2 7 3 3 1 6 5 3 6

2 1 3 6 2 2 1 4 6 1 2 2 5 3 2 2 2 7 3 2 1
2 2 6 1 1 2 8 2 2 5 5 3 6 3 3

1 1 8 3 1 1 5 5 2 2 4 5 2 4 3 5 1 4
4 4 3 1 5 4 3 6 4 2 5 4 2 1 4
2 2 2 1 4 2 1 5 1 1 4 2 1 5

1 1 2 8 7 3 8 5 1 5 5 6 1 7 7 3 5
6 1 8 1 6 2 8 6 4 6 7 2 7 5
5 4 7 1 1 4 5 8 1 5 5 5 3 3 6 6 3 3

1 3 6 7 1 4 7 6 4 8 3 2 5 9 3 4
5 5 5 1 4 4 7 1 6 5 5 5 9 2 6

2 4 3 5 3 2 1 11 1 4 2 5 3 1 3 3 7 1 1 3
1 1 3 5 9 1 1 1 6 11 1 4 6 6 2 1 2 9 7 1 4

7 5 5 1 6 8 4 9 5 3 1 6 11 1 8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

3 2 6 6 2 1 7 5 2 1 3 5 4 2 2 3 7 4 2 4
4 8 3 4 2 9 4 3 7 1 4 7 4 4
3 8 2 2 3 6 6 3 9 2 1 4 8 3 4
2 5 7 1 1 7 6 1 3 6 5 1 4 5 6 3

1 5 6 2 2 1 5 7 2 2 6 6 1 2 1 4 9 3 3
5 6 4 7 6 2 9 4 1 1 8 6 1 8

2 1 4 3 5 3 3 4 6 2 6 3 2 2 2 3 8 2 1 1 3
1 5 6 2 1 1 3 5 5 1 1 5 6 3 1 4 7 4 3

2 3 4 8 1 3 7 6 4 3 5 4 3 7 5 1 3
5 3 6 1 3 3 8 1 6 4 3 2 7 5 3 5

1 2 7 2 4 2 1 6 2 6 2 8 4 3 1 8 5 3 9
5 3 7 4 4 5 2 4 5 4 1 1 6 4 5 6

1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 7 3 1 4 8 3 1 7
1 7 2 7 1 1 7 2 7 2 10 3 4 1 7 5 5 1 8

2 7 5 2 3 6 7 7 2 7 5 4 6 1 3
1 1 7 5 2 1 4 8 4 5 8 1 2 6 8 2 7
2 6 4 3 2 4 2 7 1 1 6 3 5 1 4 2 7 1 1 4
3 1 6 10 2 6 8 1 4 5 6 1 1 4 7 5 1 3
4 3 3 5 4 2 4 5 4 5 4 5 1 3 6 4 2 2

3 3 7 1 1 4 5 5 1 6 2 5 2 5 6 4 6
4 5 5 6 4 4 4 6 4 6 5 3 7
2 10 3 2 3 7 7 6 6 3 2 3 9 5 4

1 4 8 4 5 5 5 1 8 3 2 2 1 4 8 3 1 4
4 8 3 1 5 7 4 6 5 1 2 2 8 7 1 7

1 6 2 8 6 4 5 1 10 2 2 2 7 3 6 8
2 1 5 2 8 1 4 5 5 1 1 7 3 4 2 5 4 6 1 5
1 5 5 5 1 6 6 4 6 6 3 1 6 7 3 6

8 5 3 1 8 4 5 7 6 3 1 7 6 4 5
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3 EE3411
3 EE3411
3 EE3550
3 EE3550
3 EE3551
3 EE3551
3 EE3551
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
3 EE3481
3 EE3481
4 EE4360
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 6 8 2 1 6 7 4 8 3 3 3 5 6 6 5
1 2 1 4 2 3 2 3 3 1 1 3 2 1

3 6 6 2 8 7 2 7 7 2 1 6 10 1 5
3 7 3 1 5 7 2 5 8 1 6 8 7
6 4 6 1 5 8 3 1 6 5 4 2 7 6 4 6
4 4 4 1 2 5 2 7 1 7 4 2 2 6 5 4 7
2 10 3 3 8 3 1 6 6 2 1 6 7 2 5
6 2 5 1 5 4 5 7 4 3 5 8 1 7
1 4 3 1 4 2 3 3 5 1 4 3 2 4

1 4 4 4 2 2 5 4 4 2 1 5 8 2 1 6 6 3 1 5
1 1 1 6 5 1 1 3 6 3 1 1 5 5 3 1 2 9 2 1 2
1 1 2 5 5 1 1 4 5 4 1 4 8 2 5 6 3 6
1 1 7 6 3 5 5 3 2 1 8 5 3 6 4 5 1 6
1 4 5 8 2 9 6 4 5 6 2 5 7 5 2
1 6 5 4 1 5 5 3 3 4 7 2 3 6 6 3 1 4

1 2 5 6 1 2 2 6 7 1 2 8 3 2 1 1 9 5 1 2
4 8 2 1 1 4 5 6 1 6 8 2 6 7 3 6
6 4 5 1 3 8 2 3 7 3 3 2 1 4 8 3 1 4

1 6 3 6 1 5 4 6 1 7 5 3 1 5 5 6 4
1 4 5 7 5 2 9 5 4 4 2 1 5 3 8 5
1 1 3 5 9 1 1 5 4 8 1 1 6 5 5 1 2 6 4 8 1 5

4 6 6 3 7 5 1 6 6 1 1 2 6 8 2 5
4 3 3 3 5 2 4 5 1 4 5 1 5

1 6 5 4 1 5 4 6 1 6 5 2 2 1 5 7 2 1 1 5
1 1 1 1

2 2 3 7 1 1 2 2 9 1 2 4 6 1 1 2 5 6 1 2
1 2 3 8 1 2 5 7 2 6 4 2 3 6 5 2
1 3 2 6 1 3 3 5 1 4 2 3 2 1 2 5 5 3



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3649
3 EE3649
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 5 6 3 1 5 3 5 1 1 3 6 2 3 1 5 4 6 4
1 1 6 2 3 1 3 4 3 1 1 5 4 1 1 1 3 7 1 1 2

2 4 3 3 3 1 5 3 2 2 2 3 7 2 1 1 2 7 3 1 1 4
1 4 6 1 1 5 5 1 2 3 5 2 1 7 3 1 1

1 4 5 5 1 5 3 7 5 5 3 2 5 8 2 7
1 1 3 5 5 1 3 4 6 1 2 4 5 2 1 3 7 3 1 2
1 2 4 7 1 1 8 4 1 3 9 2 2 7 3 1 1 2

2 3 6 1 5 7 1 4 6 1 3 5 4 2
3 3 3 3 1 5 4 2 3 3 5 1 3 6 3 2
6 3 4 1 5 5 4 4 4 3 2 1 5 5 4 5
4 6 2 1 4 6 2 1 3 7 3 4 7 2 4

1 1 7 4 2 4 4 2 2 3 6 1 5 2 4 1 4
2 3 4 3 2 2 5 5 5 4 2 1 3 5 3 1 4
1 2 6 4 1 1 6 5 1 4 4 3 1 1 3 5 5 3
1 5 6 3 1 1 5 5 5 1 6 4 1 5 6 8 2 7

2 3 8 1 6 3 5 6 2 6 5 4 5 5
2 2 7 1 1 4 6 1 1 5 3 3 1 9 2 2

1 1 2 2 4 1 3 3 2 4 1 2 5 2 3 2 4 4 3 1 3
1 1 4 1 4 1 2 3 4 3 1 1 4 1 5 2 2 7 2 1 3

2 2 7 1 1 2 4 7 4 3 6 2 5 6 4
7 1 4 8 1 3 7 2 3 9 3 9
4 1 6 1 5 1 6 7 1 4 7 5 4
3 5 3 1 1 5 5 1 2 6 4 3 7 2 3
1 5 1 3 4 3 3 1 1 4 2 1
2 3 7 1 3 6 3 1 2 6 3 2 2 6 5 3
2 4 5 1 2 2 4 6 1 1 2 6 2 3 1 2 7 5 2
1 5 8 2 4 8 3 6 5 2 9 3 2
5 5 2 1 5 6 2 6 4 3 6 5 2 5



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4070
4 EE4070
1 EE1024
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2031
2 EE2031

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

3 2 5 2 1 4 2 6 1 5 5 2 1 5 5 3 4
1 2 7 1 3 6 1 5 4 1 4 5 1

1 1 7 11 13 1 2 11 12 9 1 1 21 8 4 1 16 9 8 1 18
5 6 8 2 1 5 8 9 6 7 8 1 7 9 6 6
12 7 3 1 13 5 4 1 11 6 5 1 13 7 3 11

1 7 7 6 1 9 3 9 11 3 6 1 8 6 6 1 8
1 1 6 7 14 1 1 4 10 14 1 8 8 10 2 1 5 13 8 1 2 6
1 4 9 9 1 1 6 10 8 4 12 8 6 10 8 6
1 1 7 6 6 2 1 5 6 9 1 1 11 5 5 1 5 10 5 1 1 5

1 8 11 2 1 1 7 12 1 1 2 8 11 1 4 7 10 1 3
2 2 2 5 6 4 2 1 7 4 2 5 4 6 5 2 2 3 6 5 1 4 5
1 5 5 7 1 2 2 5 10 2 1 6 5 7 2 3 8 8 1 2
3 2 4 5 1 2 6 2 2 2 5 3 1 1 4 3 4 1 4
1 1 6 6 6 2 1 5 6 8 2 4 12 3 2 4 8 8 1 5
1 4 6 9 1 1 5 7 7 2 7 7 5 2 5 7 8 1 6

6 3 3 1 3 6 4 5 4 1 1 2 4 5 3 1 5
5 3 7 3 5 6 1 5 4 6 3 5 6 1 4

1 1 5 8 2 2 1 6 8 2 1 6 5 6 1 2 10 6 6
1 5 8 6 2 8 10 2 1 6 5 7 2 1 3 10 6 2 3
1 5 2 6 2 5 2 6 2 5 2 5 3 5 2 7 1 6

2 2 3 2 3 2 4 1 1 1 2 3 1 1 2
2 1 9 2 1 9 2 5 5 2 4 6 3
5 5 7 1 4 7 7 5 5 6 1 1 4 9 4 1 4

1 5 3 8 2 8 6 6 5 4 1 3 9 4 5
1 6 4 5 1 1 5 2 8 2 5 5 5 1 1 7 3 6 1 6

1 1 3 6 13 3 1 2 5 16 3 9 6 8 2 1 5 8 11 1 1 5
2 3 7 2 10 3 4 6 9 2 1 6 5 5 4 2 5 4 7 5 1 5
3 3 4 12 2 1 7 3 10 2 7 6 7 1 1 6 7 8 1 8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2120
2 EE2120

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 6 8 4 2 7 9 1 1 2 9 4 4 1 14 6 4
4 2 9 6 4 1 3 6 10 3 3 11 5 1 2 4 11 6 1 4
1 1 6 8 2 2 1 7 7 2 1 4 5 6 2 1 3 10 4 1 3
1 1 2 4 11 2 3 1 4 15 2 7 6 6 3 1 10 10 1 3
2 7 2 5 1 7 2 4 1 1 9 1 5 7 3 4 1 8
1 2 3 11 1 2 2 9 4 5 4 8 4 6 7 3

6 7 7 1 4 7 9 1 5 9 7 4 9 7 1 3
2 5 6 5 3 1 5 10 3 2 8 8 2 1 1 3 12 5 7
1 1 4 3 5 1 2 3 3 7 1 1 4 4 4 1 2 4 3 7 1 6

6 1 5 2 5 1 6 1 1 8 1 4 1 5 5 4 6
3 9 3 3 8 4 7 5 2 1 4 9 2 6

2 3 1 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1
1 6 3 5 1 4 4 6 1 3 5 3 4 3 5 6 1 4
2 2 5 7 3 3 4 8 2 5 3 5 3 1 3 6 5 2 1 4
1 2 5 6 6 3 7 7 2 2 9 6 2 2 10 6 1 2
2 1 6 5 4 3 4 3 7 6 4 2 6 9 2 2 3 3 10 8 1 3
2 1 5 4 8 2 2 3 2 11 4 1 5 6 5 2 3 2 7 8 3 1 2

1 4 7 6 1 3 4 6 8 2 1 3 5 9 3 1 2 11 7 1 3
1 8 5 6 1 5 5 8 1 1 8 8 3 1 5 9 5 1 8

1 4 5 3 1 1 3 4 5 1 1 6 5 2 1 2 7 3 2 2
3 4 12 1 2 4 12 2 2 6 9 3 2 9 8 1 2
8 3 6 2 9 1 8 1 9 3 6 1 8 7 3 1 6
3 8 5 1 2 3 9 7 3 6 6 3 1 5 10 4 5
5 6 7 2 8 4 8 7 7 2 4 6 7 7 7

1 5 5 10 2 1 8 2 11 2 6 7 9 1 9 4 10 9
3 4 4 13 4 5 4 12 4 3 6 10 5 1 4 8 11 2 5
2 7 3 9 3 2 3 9 8 3 1 4 5 9 5 1 5 10 8 1 5
4 1 3 4 13 2 5 5 8 2 2 4 8 6 2 2 6 4 9 1 2 6



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2120
2 EE2120
3 EE3109
3 EE3109
3 EE3109
3 EE3596
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
2 EE2110
2 EE2110

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

2 5 9 8 6 5 7 4 6 6 6 3 1 6 7 8 1 6
2 11 7 1 4 7 9 1 4 7 8 2 5 9 5 2 4
1 2 4 1 1 1 2 5 1 1 4 2 1 1 1 4 4 2
2 1 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2

1 2 1 3 3 1 2 2 4 1 1 3 3 3 1 2 5 3 3
1 6 4 3 1 4 9 5 3 4 2 4 6 3 1 3

1 4 4 12 2 2 6 10 3 1 2 5 9 4 2 3 9 9 1 4
2 4 8 5 3 1 3 7 9 2 4 5 6 3 3 4 10 6 1 5

2 5 8 4 2 2 4 5 7 3 2 6 4 4 1 6 5 8 5 1 2 5
2 7 4 10 1 9 3 9 1 9 5 6 2 9 4 7 2 12

1 5 9 4 3 3 11 6 1 6 9 3 1 2 5 12 3 1 8
1 1 11 5 3 1 10 6 4 11 5 3 1 10 7 3 8

7 5 5 2 5 3 10 1 9 3 4 2 1 5 6 7 1 4
1 1 4 5 9 1 1 2 5 13 8 3 6 2 1 7 6 6 1 7
1 6 2 9 2 1 2 7 7 3 1 3 5 9 2 1 2 8 10 2
3 5 4 9 2 3 5 9 3 6 5 7 1 1 3 8 7 2 3
3 1 5 8 5 2 4 6 3 6 1 6 5 4 2 3 6 5 7 2 6
1 1 6 5 6 1 1 4 6 5 3 1 6 3 4 2 4 4 8 6 1 4
2 3 4 4 7 4 2 1 9 6 1 4 3 7 4 2 5 1 10 7 1 2 2
1 2 7 5 5 3 1 4 4 9 1 3 5 8 2 3 3 4 8 7 1 1 2
1 5 6 7 1 1 3 6 9 1 1 5 4 7 2 2 5 5 9 1 5
1 2 4 6 7 2 1 3 5 10 1 1 7 3 8 1 1 3 9 7 1 4

6 6 6 2 7 5 7 1 11 4 5 10 5 5 10
1 7 3 7 2 5 7 4 2 1 11 2 5 1 6 6 7 7

4 6 7 1 6 3 8 1 5 8 5 7 6 5 7
3 4 8 3 1 4 6 8 1 4 5 7 1 2 3 9 6 1 3

1 6 7 6 4 6 9 8 8 8 6 1 6 10 7 9
2 2 5 3 3 3 2 5 2 2 6 1 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2110
2 EE2110
2 EE2130
2 EE2130
2 EE2130
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3420
3 EE3420
3 EE3420
4 EE4051
4 EE4041
4 EE4041
4 EE4041
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2018

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

4 8 12 7 7 8 2 8 8 7 1 10 7 6 1 10
1 4 8 10 2 3 11 10 6 10 7 1 6 12 5 1 5
1 2 3 8 1 1 4 3 8 5 5 5 6 5 4 5
1 1 3 10 1 2 2 2 11 2 5 4 5 2 1 3 5 9 4

5 6 8 2 5 9 6 1 5 8 6 2 5 10 5 1 6
1 3 7 3 1 2 6 5 1 3 8 2 1 2 10 2 2

5 3 1 1 6 2 2 7 2 1 4 4 2 6
1 1 6 5 1 1 4 6 1 1 1 4 6 1 2 6 4 2 1 4

4 4 6 1 4 4 7 5 6 3 1 4 7 4 4
2 6 1 4 3 2 5 1 1 5 2 1
4 7 5 5 9 2 5 9 2 7 6 2 1 6

1 3 6 4 1 5 5 3 1 3 5 3 3 5 6 2 1 5
1 5 5 4 2 5 5 3 2 1 4 6 1 5

1 4 1 6 1 3 4 4 1 6 2 4 4 5 3 4
6 9 8 8 7 8 14 5 3 1 10 10 3 10

1 5 1 8 3 3 2 11 1 12 1 3 1 5 6 6 6
1 5 5 1 2 3 5 2 3 3 5 1 1 6 5 2

2 7 7 7 3 6 8 7 1 2 9 8 4 3 6 10 6 2 4
4 5 6 7 1 5 6 6 1 1 8 4 5 2 5 6 4 4 4
1 5 4 9 1 3 3 10 2 1 4 4 6 3 2 5 4 9 1 7
1 5 3 8 4 1 4 4 9 4 6 3 8 1 3 3 7 10 1 7
3 1 2 6 8 2 3 2 3 11 3 2 2 7 6 2 4 3 4 9 4 1 2

5 4 8 2 4 5 8 2 3 5 7 2 2 5 3 9 1 1 4
1 1 1 8 6 2 3 4 3 9 3 1 7 3 6 2 2 5 7 6 1 1 2
2 2 5 4 9 1 1 5 2 9 2 2 6 4 8 1 1 4 4 10 1 1 5
2 2 9 2 6 2 8 4 3 2 2 8 3 4 1 3 9 3 4 1 2 9
1 2 1 6 8 2 2 5 11 3 2 7 5 3 2 2 8 7 1 1
1 5 5 8 1 2 4 4 10 2 1 8 6 6 1 8 8 4 1 6
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2 EE2018
2 EE2018
E BEE3510
E BEE3600
E BEE4220
E BEE4403
E BEE4240
E BEE4340
E BEE4336
5 EE5200
5 EE5200
5 EE5200
5 EE5100
5 EE5020
5 EE5020
5 EE5020
5 EE5010
5 EE5010
3 EE3810
3 EE3811
3 EE3820
3 EE3821
3 EE3910
4 EE4500
4 EE4340
4 EE4060
4 EE4438
4 EE4261

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

4 5 9 3 3 5 13 3 12 6 8 6 7 9
4 6 10 1 8 10 1 8 5 7 6 8 6 7
7 7 5 2 9 6 5 1 8 10 2 1 7 13 1 8

1 8 6 5 1 1 8 8 4 1 8 9 2 1 1 10 8 1 1 1 8
1 1 6 5 7 2 1 7 8 4 1 1 8 6 5 1 1 9 6 4 1 1 9

1 6 8 6 1 6 12 2 1 7 12 1 1 7 10 3 1 7
1 1 6 7 7 1 9 9 3 8 9 3 1 7 11 2 1 8
1 1 4 7 6 2 2 7 8 4 1 1 6 11 2 2 7 8 4 1 1 8
1 9 7 5 7 10 4 7 11 3 7 10 4 8
1 12 11 7 8 12 8 2 13 11 5 1 8 17 4 1 10
1 20 6 4 18 6 6 21 2 4 1 2 19 7 2 2 19

1 3 2 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2
2 1 1 1 3 3 1 3 1 2

1 69 23 17 4 53 40 19 1 68 24 14 4 3 66 35 10 2 60
1 29 10 6 25 12 8 32 5 3 3 2 31 10 3 1 26

8 5 4 8 7 2 13 4 11 6 11
6 1 2 6 3 7 2 8 1 6
7 2 3 5 1 6 8 1 3 4 6 2 5

2 1 10 13 16 2 9 15 15 2 13 12 10 3 3 9 14 15 3 10
4 1 60 44 32 1 2 58 46 32 2 1 79 41 12 6 1 62 51 22 4 59
6 2 167 114 75 9 2 122 129 95 17 4 180 94 68 15 10 143 137 75 7 5 133
1 20 15 24 1 14 14 29 3 23 15 16 3 3 20 21 17 1 1 17
2 8 9 8 7 9 7 2 13 7 4 1 8 10 6 1 8

7 2 2 8 1 2 8 2 1 7 3 1 7
25 11 6 1 21 14 7 1 26 11 5 1 22 13 7 1 22
3 7 4 2 3 9 4 4 4 2 2 8 3 1 3
7 5 6 3 2 1 9 1 2 6 5 1 5
4 3 4 3 4 3 4 2 1 4
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4 EE4262
4 EE4263
4 EE4900
4 EE4910
4 EE4800
3 EE3009E
3 EE3617
4 EE4608
3 EE3509
5 EE5200
5 EE5142E
5 EE5042E
4 EE4671
5 EE5602
5 EE5601
3 EE3171
3 EE3551
3 EE3551
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 1 1 1
2 3 3 3 4 1 6 1 1 5 2 1 4

1 23 11 7 1 16 18 7 1 22 8 6 2 4 25 11 5 1 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 79 52 35 7 3 62 58 49 4 3 98 37 30 6 5 69 72 32 1 2 79
2 9 16 10 4 4 11 12 16 4 16 13 8 5 1 17 13 13 14
1 1 5 3 9 1 1 4 6 7 1 1 7 6 4 1 1 7 6 4 1 1 6

2 6 3 1 2 3 6 1 2 7 2 1 2 5 3 2 2
2 2 5 13 1 3 6 9 2 1 5 6 8 2 5 8 7 1 5

1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 1 3 3
2 1 1 1 1 2 2

1 3 2 4 1 3 1 1 2 2 1 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2
7 15 11 10 15 8 13 11 7 2 11 16 6 11

1 4 5 3 1 4 4 5 7 3 3 5 6 1 1 6
3 2 1 3 2 1 4 1 1 2 3 1 3

1 5 8 6 1 5 9 5 1 12 6 2 5 10 3 2 8
3 5 4 7 1 3 1 9 7 1 2 8 7 1 1 3 4 12 2 2 2
1 3 8 8 1 5 6 7 1 1 6 9 3 1 1 5 9 5 1 6

3 8 6 1 1 2 7 10 7 5 6 1 5 11 3 5
1 2 8 7 1 2 3 9 7 1 9 5 4 1 1 7 9 4 5

4 10 4 1 1 4 8 7 1 7 10 1 1 1 6 9 5 6
4 9 6 1 6 8 5 1 10 6 2 2 6 12 1 1 9

1 4 6 8 2 7 3 9 1 8 5 5 2 10 5 4 1 7
1 2 6 5 4 1 3 3 11 1 4 2 11 1 4 7 6 1 4

7 2 9 2 6 6 7 1 11 7 2 8 9 2 1 6
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1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

4 5 7 2 2 3 7 8 2 9 9 1 1 3 15 2 5
3 10 6 4 9 6 12 5 2 7 10 2 7

1 7 3 8 2 6 7 6 1 11 3 5 1 6 8 6 4
1 6 5 5 1 1 6 4 8 10 1 6 1 7 7 4 6

7 6 6 1 4 5 10 1 13 3 4 8 9 3 8
1 3 5 8 2 2 2 9 7 1 1 9 7 2 1 1 6 11 2 1 6
1 4 4 10 1 1 5 7 6 1 1 9 6 4 1 8 8 3 1 8

1 1 7 6 3 2 2 5 6 7 2 11 6 2 1 9 8 2 1 7
4 6 4 4 2 7 6 7 13 2 4 1 7 9 4 9

1 3 7 5 3 2 3 5 11 1 7 9 2 2 6 10 3 1 5
3 5 9 1 2 4 11 1 8 2 6 2 6 6 6 4
4 1 12 2 3 6 10 9 4 6 7 9 3 7
4 4 8 3 1 5 7 8 8 6 4 2 5 12 2 1 5

7 9 1 1 7 11 7 8 3 2 10 6 3
1 1 2 4 7 2 3 1 9 5 2 1 8 6 3 1 2 13 2 1 5

6 3 10 1 3 6 10 1 6 9 5 5 9 6 5
3 5 7 1 3 6 7 6 4 6 5 6 5 5
3 7 8 1 1 6 4 10 10 3 6 1 8 9 3 10
3 6 9 1 3 2 14 9 8 2 3 10 5 1 5

1 3 5 8 2 1 8 7 2 6 9 2 1 8 6 4 5
1 4 6 8 1 1 6 5 8 1 10 7 2 1 8 8 4 7

4 6 8 1 1 2 9 8 1 8 5 6 1 4 10 5 1 4
1 4 3 7 2 2 6 4 8 9 3 5 1 7 7 3 1 6

5 6 5 1 1 7 6 5 10 6 2 8 8 2 8
1 5 2 6 3 2 3 8 6 1 9 4 2 2 1 8 9 1 7

1 6 6 4 1 2 7 2 8 1 1 11 3 3 1 1 9 7 3 7
5 2 3 2 1 5 2 6 6 2 3 2 7 2 4 7
3 6 10 1 5 8 6 1 13 4 3 7 9 4 9
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1 EE1024
1 EE1024

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5. Phương pháp sư phạm: Bạn đánh 
giá thế nào về kỹ năng sư phạm, 
năng lực sử dụng công nghệ của 

thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp 
thu và hiểu sâu kiến thức?

6. Thời gian tự học: Bạn dành bao 
nhiêu thời gian tự học, tự nghiên 

cứu (bao gồm cả học online) so với 
thời gian trên lớp/thời gian được 

hướng dẫn?

7. Hứng thú học tập: Bạn đánh giá 
thế nào về động lực và hứng thú 
học tập của mình đối với lớp học 
này so với các lớp học khác (cùng 

loại)?

8. Tỉ lệ dự lớp: Theo đánh giá của 
bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung 
bình là bao nhiêu so với tổng số 

đăng ký lớp?

9. Chuẩn mực ứng xử: Bạn cảm 
nhận thế nào về mức độ tận tâm, 

ứng xử công bằng và chuẩn mực của 
thầy cô với sinh viên?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

1 3 9 3 1 2 8 7 10 4 3 2 10 4 1 2
1 4 4 8 2 2 6 4 8 1 1 9 3 6 2 5 7 7 1 6
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2 EE2018
4 EE4416
4 EE4424
4 EE4433
4 EE4438
3 EE3820
3 EE3910
4 EE4220
4 EE4230
4 EE4341
4 EE4435
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3480
3 EE3490
2 EE2030
3 EE3280
2 EE2012
2 EE2021
1 EE1024
2 EE2000
4 EE4603
4 EE4604
4 EE4605
4 EE4606
4 EE4607
4 EE4608

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

22 21 15 23 21 5 18 25 19 2 18 24 19 1 2 15 20 23 3
9 1 13 10 1 13 10 1 12 11 1 9 11 4
8 3 1 1 8 9 5 1 10 8 5 9 9 3 2 8 8 6 1
9 4 11 7 6 9 8 7 10 9 5 8 8 6 2
11 3 1 11 10 3 2 11 10 5 11 11 4 11 11 4
21 10 28 20 9 1 29 20 8 1 27 21 9 1 17 18 16 3

1 1 1 1 1 1 1 2
8 6 5 8 7 5 8 7 5 8 7 5 5 8 1
8 4 10 7 3 8 7 5 9 6 5 4 5 8 1
8 4 8 10 3 7 10 3 1 8 10 3 5 6 7 3
8 5 8 8 4 6 11 2 1 6 11 3 4 7 7 1
5 8 10 5 8 10 5 8 10 5 8 8 3 9 2
8 8 12 5 10 1 11 6 10 1 13 5 9 1 9 6 13
7 7 12 6 8 12 7 7 12 6 8 7 3 12 1
5 7 1 11 3 10 1 10 4 10 1 10 5 8 2 9 6 9
6 7 13 5 8 17 2 7 13 5 7 1 10 5 9
8 7 2 5 9 8 1 3 8 9 7 2 8 7 8 1 2 5 7 11 1
18 2 2 7 10 12 1 5 14 10 1 5 11 12 2 5 10 9 3
16 19 2 1 13 16 16 4 13 15 21 15 18 16 7 20 16 5
25 15 2 5 11 15 27 6 2 10 15 27 6 3 7 18 28 6 2 13 19 21 3
12 13 15 11 11 1 13 14 11 12 15 10 1 11 12 13 1
16 5 1 1 12 14 6 1 12 13 7 1 12 16 5 10 13 9 1
7 4 1 2 9 3 1 3 6 5 1 3 6 6 3 5 5 2
9 3 1 1 4 7 6 1 6 8 3 1 4 10 4 4 7 5 1
7 3 4 6 5 4 7 4 5 5 5 4 6 4
6 4 6 5 4 6 6 2 1 6 5 4 6 5 3
6 2 2 8 7 3 9 5 3 1 9 6 3 6 6 5
6 6 1 5 3 6 1 5 3 7 5 3 6 1 4 5 5

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?
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4 EE4610
4 EE4611
3 EE3676
3 EE3649
4 EE4226
3 EE3196
3 EE3616
3 EE3596
3 EE3617
3 EE3766
4 EE4435E
3 EE3550E
4 EE4230E
4 EE4319E
4 EE4401E
3 EE3736
3 EE3280E
3 EE3490E
3 EE3009E
3 EE3706
3 EE3716
3 EE3033E
3 EE3706
3 EE3000E
3 EE3359
3 EE3359
3 EE3059
3 EE3359

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

4 4 2 4 7 4 5 6 4 4 7 4 5 6 3 1
7 6 1 4 6 7 1 3 9 6 4 8 6 5 5 7 1
7 6 7 6 5 1 5 7 6 1 6 5 7 1 5 6 6 1
11 3 2 4 9 6 4 10 4 1 4 8 6 1 2 9 7
12 1 5 10 2 1 3 12 2 1 6 9 2 1 2 10 4 1
12 3 1 3 10 4 2 2 11 6 5 8 5 1 3 7 7
15 10 3 7 13 16 2 7 18 13 6 20 10 1 1 7 11 15 4
9 3 1 1 8 5 1 1 2 10 2 1 1 2 9 4 1 1 8 5 1
5 7 1 5 6 7 1 7 4 6 1 1 6 5 7 1 5 5 6 2
21 17 2 5 8 17 18 6 6 7 13 17 9 9 7 14 19 8 7 13 16 19 3
8 5 5 8 5 1 6 6 6 1 6 7 5 1 6 7 3 1
10 10 10 9 10 1 11 9 8 7 4 1
7 4 9 7 3 1 11 6 3 9 10 1 8 6 3 1
8 4 6 8 5 1 5 9 5 1 5 8 6 1 6 9 4
7 7 5 5 10 5 7 8 6 4 9 1 6 6 7
16 5 2 19 4 3 19 3 2 20 3 3 10 11 1
17 10 2 19 21 9 1 21 16 10 1 2 18 21 8 3 21 11 12 4
22 6 18 23 8 1 20 20 9 1 20 22 7 1 18 16 15
17 11 2 1 10 15 14 3 1 9 20 11 2 1 10 17 12 3 1 11 11 16 4
11 7 5 10 9 6 8 10 5 10 9 5 8 10 1
2 12 2 4 4 12 2 1 6 2 11 4 5 3 12 3 6 1 13 1
21 8 1 16 19 15 3 2 16 22 9 7 1 19 17 15 3 1 14 13 22 3
21 9 11 14 14 5 11 14 17 2 11 15 17 1 12 10 18 4
20 7 14 18 10 1 15 19 8 1 15 21 5 2 10 12 18 3
35 25 2 3 14 37 22 4 3 14 33 27 5 1 12 36 26 4 2 13 35 20 3
41 20 4 15 28 31 5 13 31 33 2 14 35 27 3 15 31 26 5
29 14 7 27 18 2 7 25 20 1 1 10 20 22 2 10 21 16 5
37 18 3 1 14 27 27 8 1 14 34 26 1 2 16 30 29 1 1 17 26 20 6
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3 EE3359
3 EE3059
3 EE3539
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
3 EE3359
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2031
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3425
3 EE3425
3 EE3490

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

26 24 4 4 7 24 26 5 4 10 26 20 6 4 7 28 22 6 3 10 26 17 4
36 17 1 1 20 37 19 2 1 18 40 18 2 1 23 36 18 1 1 20 30 18 4
34 13 1 16 30 16 3 1 14 31 17 3 1 16 30 17 2 1 17 24 10 9
24 29 2 16 23 26 5 14 22 28 4 2 18 22 24 5 1 20 19 24 3
22 16 4 13 26 14 4 1 12 18 24 3 1 13 22 20 2 1 11 21 17 5
28 32 3 1 9 20 36 7 1 8 25 33 6 1 10 28 31 2 2 11 22 31 5
30 23 4 2 16 24 23 6 4 16 24 23 5 5 14 28 26 1 4 15 25 23 4
35 22 4 1 17 23 28 7 1 13 33 27 2 1 16 28 21 11 19 31 16 4
31 37 6 2 8 26 39 7 6 11 25 40 6 4 14 22 41 7 2 14 22 39 5
17 12 1 1 6 17 12 5 9 14 13 3 1 10 9 18 1 2 12 10 13 2
27 23 3 4 23 25 25 2 5 19 30 23 4 4 16 29 29 4 2 21 25 22 6
29 30 6 2 15 30 28 8 2 16 32 29 4 2 15 28 32 5 3 12 27 34 5
42 22 3 3 18 29 36 6 6 16 36 36 4 3 21 29 37 5 3 18 33 30 6
44 19 2 3 24 35 26 4 5 28 34 25 4 3 28 34 25 4 3 19 26 31 8
42 27 2 2 10 29 32 10 4 6 37 35 5 2 10 33 35 5 2 9 26 36 6
42 24 5 1 25 40 27 6 2 25 42 28 5 27 36 26 11 20 39 26 13
39 22 1 2 32 39 26 3 3 31 40 26 2 4 32 37 26 4 4 29 38 22 9
36 27 6 2 19 34 30 5 4 20 33 29 7 3 17 32 34 6 3 18 33 25 12
37 19 6 2 17 33 23 13 4 21 31 29 5 4 19 34 25 8 4 26 22 23 14
27 21 2 16 28 19 6 20 27 19 2 1 16 31 17 5 16 24 14 9
43 26 1 21 33 29 8 20 38 27 6 20 39 26 4 2 16 31 27 7
36 21 1 21 33 27 3 1 17 35 27 4 2 21 35 24 4 1 13 29 22 7
43 16 3 1 15 42 21 4 1 17 37 25 3 1 16 39 25 2 1 13 29 25 7
30 24 1 30 27 27 2 2 30 29 26 3 29 34 19 3 3 19 29 17 9
43 14 1 1 32 43 16 5 1 36 39 18 3 1 32 46 13 5 1 33 27 18 9
27 14 1 15 19 18 1 13 21 15 4 11 26 14 2 12 21 15 2
22 10 2 1 14 19 16 1 1 14 22 14 1 13 22 15 1 14 23 11
21 20 3 2 9 25 16 7 1 9 26 15 7 1 9 27 17 4 1 8 29 15 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3490
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3091
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3490
3 EE3490
3 EE3490
3 EE3425
3 EE3425
3 EE3242
3 EE3550
3 EE3510
2 EE2120
2 EE2030

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

8 12 2 5 9 9 5 2 4 11 11 4 3 13 12 2 7 8 11 3
28 22 2 2 12 22 29 3 4 16 22 28 3 1 16 26 23 4 1 13 23 22 7
32 16 16 21 24 2 16 25 18 4 16 20 24 3 13 22 22 2
14 5 14 11 7 10 15 7 12 13 7 12 13 5 2
40 32 1 2 15 49 23 3 1 17 42 25 4 3 14 48 23 4 2 18 32 31 3
42 24 3 23 42 30 4 20 48 27 1 3 25 39 31 4 18 33 31 7
23 14 1 1 7 16 19 1 1 6 21 16 1 4 24 13 2 1 6 16 14 5
25 11 2 14 16 18 5 12 21 16 4 12 23 15 2 1 10 18 17 3
41 22 2 1 18 48 26 2 1 20 47 22 5 1 20 46 26 2 1 16 35 31 5
37 18 4 2 17 32 27 8 1 16 38 25 5 1 12 38 28 6 1 18 26 24 13
43 27 4 1 16 34 38 6 2 11 41 36 7 1 13 37 41 4 1 16 35 29 9
45 17 1 28 31 32 6 2 26 39 31 3 22 39 33 4 1 25 29 28 8
45 18 1 19 34 26 6 1 20 41 22 3 19 41 23 3 22 34 19 6
26 16 3 1 19 26 21 8 16 30 18 7 3 18 29 20 5 2 21 21 23 4
29 21 5 4 9 12 26 22 8 11 19 32 9 6 6 24 23 19 5 18 15 25 6
26 25 1 15 20 27 3 2 11 24 26 3 3 13 22 27 3 2 15 23 23 4
27 23 2 1 18 24 27 5 3 20 23 24 6 4 20 22 29 5 1 21 17 25 8
36 24 6 1 14 28 26 9 6 18 26 29 5 5 18 22 31 8 4 15 25 24 7
42 17 1 1 12 32 32 4 1 12 37 22 7 3 14 34 26 5 2 19 30 16 9
28 24 3 2 14 27 30 7 3 17 24 33 3 4 13 31 33 1 3 16 27 23 5
32 14 2 11 31 18 3 13 31 18 1 13 36 12 2 19 23 13 5
50 19 7 17 44 22 5 1 20 32 31 5 1 19 43 20 6 1 18 26 27 11
30 29 1 5 18 21 28 15 9 15 27 27 11 11 15 25 33 10 8 15 21 29 10
22 6 1 10 18 7 1 1 6 24 4 2 1 4 24 6 2 1 8 11 13 2
18 3 12 18 2 1 1 13 17 3 1 14 16 4 8 13 7 2
23 12 1 1 11 18 19 4 2 11 20 20 2 1 12 20 19 1 2 13 20 17
39 24 2 1 19 32 35 4 18 35 29 6 2 21 33 33 3 18 35 31 3
30 19 2 9 25 25 1 1 11 29 18 3 11 29 20 1 13 27 16 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2130
2 EE2110
2 EE2020
4 EE4030
4 EE4040
4 EE4070
4 EE4090
4 EE4082
3 EE3600
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4230
4 EE4401
4 EE4423
4 EE4423
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4260
4 EE4250

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

22 20 1 9 23 20 1 1 13 20 16 3 2 11 20 18 3 2 10 20 16 5
46 12 18 42 18 3 24 38 16 3 19 48 11 2 1 19 34 19 5
51 30 1 1 33 43 36 5 2 30 53 28 7 1 31 51 31 5 1 31 42 30 8
34 13 1 17 30 24 2 18 35 16 4 17 33 22 1 17 29 17 5
26 12 1 21 23 14 2 1 19 24 16 2 20 27 13 1 13 23 16 6
35 22 22 28 23 4 1 20 29 23 6 20 32 21 5 18 32 14 3
48 17 1 1 37 43 19 3 1 37 41 22 2 1 40 37 21 4 1 29 36 22 4
39 17 2 21 38 18 1 2 23 36 17 4 19 41 17 3 18 33 16 2
51 13 13 40 24 5 16 41 21 4 17 39 21 5 16 32 18 5
46 12 2 1 23 34 21 8 1 23 36 25 2 1 21 40 23 2 1 19 40 21 3
20 8 1 13 20 11 2 1 13 19 14 1 11 24 10 2 10 15 14 2
42 25 2 27 37 21 8 2 25 36 28 5 1 25 40 25 4 1 23 31 24 6
31 27 6 1 10 25 33 9 2 12 26 33 5 3 12 27 33 5 2 17 22 25 10
48 21 1 17 42 21 5 3 15 35 30 6 2 17 43 22 6 15 27 23 9
37 15 1 22 33 20 2 2 21 33 19 2 4 23 35 18 2 1 23 28 16 5
17 6 14 18 11 1 13 20 10 1 13 21 10 12 18 8 2
10 2 11 9 1 1 11 7 3 1 10 8 3 1 7 7 3 2
8 1 1 11 8 1 1 13 6 1 1 11 8 1 1 7 5 3 2
52 24 3 1 22 48 24 6 2 23 50 22 4 3 22 52 25 2 1 20 38 24 11
48 31 5 13 46 37 6 14 45 36 7 14 46 34 7 1 19 39 30 7
42 23 4 1 13 34 32 2 1 14 37 29 1 1 11 40 26 4 1 18 33 16 4
23 16 8 1 14 26 21 4 20 23 20 2 13 35 15 1 1 13 28 14 3
42 24 2 1 21 42 25 4 21 41 28 1 1 15 49 23 4 1 13 42 21 5
37 18 3 1 16 30 26 7 2 18 29 31 1 2 19 26 29 4 3 20 26 23 6
31 30 3 18 34 25 7 1 21 25 30 6 3 17 36 21 10 1 21 25 25 6
43 19 1 25 40 21 2 1 27 41 17 3 1 23 44 20 1 1 23 36 19 8
42 12 3 22 31 20 5 24 36 17 1 24 32 16 6 23 28 18 5
39 12 1 21 36 19 2 1 21 35 21 2 20 36 21 2 17 31 22 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4253
5 EE5211
4 EE4207
4 EE4114
4 EE4241
5 EE5060
4 EE4108
5 EE5070
5 EE5071
4 EE4420
4 EE4341
4 EE4550
4 EE4347
4 EE4336
4 EE4300
4 EE4316
4 EE4330
4 EE4540
4 EE4325
5 EE5220
4 EE4323
4 EE4502
4 EE4513
4 EE4531
3 EE3420
3 EE3081
3 EE3050
3 EE3481

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

41 9 3 1 24 38 18 3 22 43 15 1 2 23 41 15 1 3 23 29 24 2
25 10 17 23 14 2 17 23 15 1 14 31 9 2 12 26 11 3
12 4 6 15 3 7 12 5 7 12 4 1 7 7 6 2
23 10 1 13 21 12 1 14 23 10 14 19 13 1 12 14 17 3
26 7 1 18 25 10 1 17 28 8 1 16 27 10 1 11 23 10 3
19 12 18 21 11 5 1 19 21 12 3 1 17 22 13 4 17 20 12 4
17 8 21 16 12 1 1 22 20 7 1 1 23 19 7 2 21 16 8 5
16 12 1 1 16 14 14 13 16 14 1 13 17 14 13 19 10 2
23 10 2 16 21 12 15 23 11 14 27 8 15 21 10 3
48 19 1 2 17 46 18 10 15 40 28 8 18 43 24 3 3 20 34 29 4
48 17 1 34 46 23 6 1 32 48 26 3 1 36 50 21 3 29 46 20 8
16 6 7 11 10 2 2 6 12 12 1 1 6 14 9 3 7 11 9 4
29 16 1 1 29 41 17 2 2 24 38 25 3 1 32 33 22 2 2 24 29 23 6
56 34 5 24 44 43 8 22 43 46 7 1 23 46 45 5 22 40 38 6
16 3 12 16 6 14 19 1 14 18 2 12 11 5 4
14 15 9 20 12 10 25 6 9 23 8 1 11 18 11
8 2 5 7 5 1 7 7 3 1 4 8 4 1 1 6 4 4 1
33 13 1 26 35 15 1 26 36 15 26 38 13 25 29 16 4
34 14 4 1 24 35 17 8 1 24 33 19 6 3 25 33 17 7 3 20 33 13 12
42 12 1 18 39 19 4 21 42 13 2 2 16 44 16 4 15 36 18 4
36 13 2 1 24 39 14 3 1 22 40 17 1 1 31 32 17 1 20 31 20 6
31 16 1 24 23 22 3 27 25 18 1 1 24 29 17 2 18 23 21 4
26 7 13 21 8 2 2 11 18 13 2 2 10 24 9 1 2 9 19 8 3
9 1 7 9 1 8 9 9 8 7 7 2
19 8 1 1 13 22 8 2 13 23 6 3 12 24 7 2 11 18 8 3
17 7 20 14 10 20 18 6 21 17 6 14 12 10 4
19 14 2 12 20 13 3 14 19 13 2 11 21 13 3 12 19 9 6
13 6 1 11 11 5 1 1 12 12 3 1 1 10 13 4 1 1 9 13 3 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2201
2 EE2201
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3551
4 EE4225
4 EE4225
3 EE3423
4 EE4231
3 EE3141
3 EE3280
3 EE3280
3 EE3280
3 EE3109
3 EE3109
2 EE2010
2 EE2010
3 EE3559
2 EE2012
2 EE2012
3 EE3509
3 EE3339
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2031

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

32 16 1 1 15 33 14 5 2 15 31 18 4 1 15 36 15 2 1 18 27 14 3
24 9 1 9 22 11 1 8 20 14 1 8 19 16 9 17 10 2
32 11 3 9 24 19 4 10 25 16 5 9 27 16 4 11 20 16 3
36 9 36 32 12 2 33 35 13 1 34 38 9 1 22 32 16 2
32 13 24 30 12 2 23 32 13 22 32 12 2 15 29 16 2
35 23 1 22 31 24 4 2 22 34 19 7 1 22 34 19 6 2 22 29 22 4
41 17 1 20 28 29 5 19 37 22 4 18 36 25 2 1 16 32 14 11
31 14 3 15 27 16 4 14 28 18 2 12 30 18 2 11 24 18 5
26 8 18 23 10 3 16 22 14 1 1 16 26 11 1 15 15 16 3
21 9 2 7 21 8 2 9 15 13 1 9 18 8 2 1 8 16 8 3
35 24 2 16 33 25 1 15 36 22 2 15 36 24 16 27 27 1
28 19 4 1 11 30 24 8 2 14 31 23 5 2 13 28 25 8 1 16 22 18 11
17 15 3 11 18 14 2 11 14 14 6 7 21 17 7 21 11 4
37 23 2 2 15 27 27 9 5 18 28 28 6 3 15 31 29 5 3 14 29 22 9
29 15 1 14 22 24 1 14 21 25 1 13 28 19 1 12 21 19 7
30 38 3 6 18 32 38 9 4 17 32 41 5 6 22 26 45 2 6 20 35 37 3
36 33 8 2 22 29 35 14 2 25 30 36 9 2 23 26 39 11 3 25 34 27 11
28 10 1 1 27 22 15 3 25 28 12 2 27 26 12 2 24 23 12 7
28 17 4 4 13 18 26 10 2 14 22 24 7 2 15 24 22 5 3 24 20 17 4
23 26 3 2 12 21 26 6 1 11 23 28 3 1 12 22 27 4 1 14 25 21 2
8 7 1 4 8 7 2 3 7 9 2 3 8 7 3 6 3 9 1
17 7 1 4 12 10 7 4 11 14 3 1 3 13 11 4 2 4 15 11 3
26 41 21 2 17 24 51 11 3 17 34 43 8 4 16 27 42 17 4 15 28 44 12
37 21 2 1 22 29 30 7 1 25 33 29 2 21 33 31 4 17 31 28 10
38 21 1 1 34 39 25 2 35 34 25 3 3 36 34 23 6 1 29 29 29 7
47 22 4 1 26 40 31 4 27 35 33 6 25 38 32 6 26 34 29 4
24 24 7 1 15 23 31 4 2 20 26 21 5 3 17 22 28 5 3 16 28 21 4
38 30 8 1 14 30 35 12 4 14 32 42 5 2 15 32 41 5 2 17 27 35 8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
4 EE4115
4 EE4267
4 EE4524
2 EE2016
4 EE4111
4 EE4536
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

40 18 3 18 30 27 5 2 19 27 28 7 1 18 28 31 5 15 28 26 10
66 25 3 26 50 37 7 2 29 51 40 1 1 29 47 40 6 22 45 33 13
55 29 3 34 50 30 8 3 32 58 30 3 2 36 53 31 3 2 35 46 33 4
22 13 1 20 19 14 2 19 22 12 2 18 26 9 2 16 22 14 3
5 2 4 5 2 4 4 3 4 5 2 4 3 2 1
17 3 2 13 14 5 1 12 16 5 7 23 3 7 18 5 1
27 21 5 3 21 27 21 4 5 22 30 19 3 4 20 24 27 4 3 20 28 17 8
12 5 1 6 10 6 3 7 8 9 1 7 9 7 2 6 8 10
24 16 8 32 12 10 29 13 10 27 14 1 7 27 14 2
118 33 4 2 66 108 39 14 6 69 111 40 8 5 67 115 37 9 5 67 82 51 16
100 38 7 3 42 85 55 10 6 38 102 39 12 7 35 106 42 10 5 52 69 49 16
92 22 1 2 49 68 60 5 2 53 89 36 5 1 44 95 38 6 1 47 75 48 6
71 28 1 1 32 65 43 6 1 35 68 40 2 2 31 76 35 3 2 32 56 44 6
16 8 1 9 13 7 3 9 13 8 2 8 13 10 1 10 6 11 1
15 8 2 8 12 12 8 14 9 1 9 14 7 2 10 6 8 4
13 3 5 12 5 1 6 11 6 7 9 7 7 6 5 2
11 1 3 1 3 8 7 2 1 3 13 3 1 1 2 13 4 1 1 3 8 6 2
10 5 1 5 7 10 1 5 6 11 1 5 11 6 1 4 8 6 1
6 10 3 8 7 2 5 4 11 3 9 7 1 4 7 7 2
7 10 4 5 12 3 8 9 1 3 6 9 3 5 4 10 1
11 5 1 5 9 6 1 4 9 7 1 5 9 6 1 3 9 4 3
6 7 8 6 6 2 6 7 6 3 8 6 6 2 6 4 9 2
9 10 2 9 8 1 1 5 13 1 1 9 10 1 5 11
13 2 5 11 4 1 5 10 5 1 5 12 3 1 5 6 4 4
10 4 6 10 5 6 10 5 5 12 4 5 9 5 1
11 7 5 7 10 1 5 9 8 1 4 10 7 2 2 6 12
9 6 6 7 7 1 6 7 7 1 5 8 8 6 8 4 3
12 4 1 5 9 5 2 4 8 8 1 4 10 7 3 4 11 3



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3110
3 EE3600
3 EE3600
3 EE3600
3 EE3600
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

5 5 3 6 5 8 2 8 5 5 3 7 6 7 1 3 7 5 2
8 6 1 5 6 8 1 4 8 7 1 3 8 8 1 3 9 5 2
2 9 6 3 7 2 6 4 6 2 6 3 8 1 5 4 6 2
13 2 1 3 8 8 1 2 9 9 3 9 5 2 1 4 8 5 2
12 7 1 11 8 1 1 11 9 1 12 6 2 1 10 6 2
9 6 1 5 7 8 6 5 9 4 10 6 5 6 3 1
7 4 1 8 4 6 1 9 4 5 1 7 6 4 1 1 7 4 6
7 4 7 10 3 6 11 3 5 12 3 4 8 2 3
10 7 1 3 8 8 2 1 3 10 8 1 5 6 9 1 1 6 5 8 1
11 7 3 8 9 2 4 7 10 1 4 6 11 1 4 8 5 2
10 3 6 7 5 1 6 8 4 1 6 7 5 1 4 6 5 1
11 4 1 3 10 6 1 2 10 7 1 3 11 5 1 3 8 5 3
7 4 2 1 7 5 6 1 1 7 5 5 2 1 6 8 4 2 7 3 7 2
11 1 8 8 3 1 8 9 3 8 10 2 6 10 3 1
6 6 9 4 6 8 4 6 1 10 4 5 10 3 5 1
7 3 1 1 8 8 2 1 1 8 8 3 1 8 9 2 1 5 7 3 3
6 5 1 7 5 5 1 7 4 6 1 7 7 3 1 4 8 3 3
11 3 1 11 5 2 4 11 3 1 5 7 6 1 5 9 4
9 5 3 11 6 3 10 5 1 1 4 9 6 1 6 9 4 1
12 4 3 12 4 2 12 4 1 3 8 6 2 5 9 4
9 2 7 6 4 2 7 12 7 9 2 1 9 7 2 1
9 3 1 6 8 5 1 6 7 7 6 6 6 2 6 5 4
10 3 1 6 7 6 7 6 4 2 6 7 6 4 6 5 2
4 5 3 2 5 4 6 2 2 5 4 6 2 2 4 5 5 3 2 4 3 7 1
8 3 1 1 5 9 4 1 2 7 7 6 1 6 8 5 1 1 4 6 7 1
6 3 2 6 8 3 1 1 8 4 6 1 5 9 3 2 6 7 4 1
7 8 1 3 5 11 4 4 11 4 7 7 1 4 5 10
10 6 4 8 5 2 4 8 7 4 9 5 1 3 4 10 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
2 EE2201
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435
4 EE4435

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

12 3 4 10 4 1 3 11 5 3 10 5 1 2 8 5 3
9 2 9 7 3 9 5 4 1 10 7 2 5 4 8 1
7 2 1 1 7 7 2 2 1 8 6 4 1 7 7 3 1 1 7 5 5 1
8 6 1 4 5 8 1 1 3 7 8 1 2 8 8 1 2 3 11 1
4 8 1 1 5 5 8 1 5 4 7 1 2 6 7 4 2 5 5 6 1
7 5 6 5 7 1 5 7 6 1 6 7 6 5 8 4 1
9 2 3 6 7 5 1 6 7 5 1 3 11 3 2 3 11 5
7 5 6 9 1 1 4 7 5 1 5 7 3 2 4 5 4 1
9 5 2 10 4 3 10 3 2 10 4 4 6 3 2
7 2 1 6 3 6 1 6 4 5 1 7 5 4 5 5 3 1
7 4 1 5 7 5 5 6 5 1 6 7 4 5 6 5
8 5 1 6 8 8 6 1 8 6 1 2 5 4 2
9 3 2 11 2 3 8 4 3 10 2 3 8 3
8 5 1 7 6 2 2 8 5 1 2 7 6 1 2 6 4 2
15 4 1 10 10 2 3 10 10 3 10 10 2 8 7 1
6 4 1 10 6 5 1 9 8 4 1 12 7 2 1 7 8 3 1
11 4 3 9 6 1 4 6 9 4 7 7 1 2 10 4 3
12 6 1 3 9 7 2 4 9 6 1 1 3 9 6 3 2 12 2 3
9 8 3 9 7 1 3 9 8 3 10 6 1 3 6 5 3
16 6 3 13 9 1 3 14 9 4 13 8 1 5 12 6 2
7 4 2 3 8 8 1 5 8 5 2 4 11 5 1 6 7 6
12 4 2 8 8 8 1 6 9 9 1 6 8 10 1 3 9 6 5
10 3 1 6 6 6 3 6 6 7 2 7 7 5 2 6 4 3 1
10 7 5 12 6 5 10 8 5 11 7 5 10 6 1
12 7 3 9 9 3 3 12 9 5 10 8 1 5 12 3 1
8 5 5 8 8 5 6 10 6 8 7 5 8 7 1
14 2 1 4 12 3 2 5 8 6 1 1 5 10 4 1 1 7 8 3 3
9 5 1 7 10 3 2 8 9 5 8 9 4 1 5 8 8 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
4 EE4090
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3140

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

9 2 7 9 1 7 8 2 7 9 1 5 7 3 1
7 5 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 5 2 3 5 6
4 1 1 4 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 2
5 2 7 3 3 5 5 3 4 7 2 5 5 3
8 1 7 6 2 7 5 3 7 6 2 2 8 3 1
6 5 7 6 4 1 7 6 5 7 5 5 1 4 9 4
5 3 4 3 4 3 4 3 3
6 8 5 7 7 7 9 2 1 8 7 4 7 7 4
9 3 1 3 9 6 1 5 9 4 1 4 10 4 1 4 4 4 3
8 2 1 1 8 5 1 4 1 7 6 2 2 2 7 5 4 1 2 5 5 4 3
11 4 5 6 7 1 4 9 6 3 8 7 1 3 7 7 1
6 8 6 7 7 4 6 9 1 5 8 5 2 3 3 10 2
9 5 1 2 10 5 1 3 8 6 1 3 7 7 1 2 7 5 1
10 4 3 9 7 3 12 4 5 7 7 3 9 5 2
9 2 1 6 6 2 4 5 8 2 3 6 6 3 3 4 6 5 1
7 3 1 5 5 6 2 5 6 6 1 5 6 5 1 1 1 3 6
10 3 3 9 7 3 10 5 1 3 9 7 3 7 5 2
5 5 1 8 6 3 1 8 4 5 1 5 8 4 1 7 4 3 1
10 2 3 9 6 4 9 4 1 6 10 1 1 1 7 6 2
10 5 4 9 4 4 8 5 4 7 6 2 9 4 1
6 7 3 9 7 2 9 7 1 3 8 8 3 4 10
12 1 1 5 11 1 1 1 6 9 1 2 1 4 13 1 1 4 9 2 2
7 3 1 1 6 6 1 2 8 4 1 9 3 1 2 3 4 2
11 1 1 4 9 4 1 1 2 11 3 3 2 14 3 6 4 5 1
9 8 1 8 8 2 1 8 9 1 1 7 10 2 4 8 4 1
6 6 1 4 7 7 4 6 7 1 4 7 7 4 5 6 1
10 2 1 4 8 5 4 10 3 4 10 3 4 10 2
11 1 4 12 1 1 2 12 4 3 10 4 1 4 7 2 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3140
3 EE3141
3 EE3141
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3196
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3091
3 EE3091
3 EE3091
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

2 4 1 2 4 1 1 3 2 1 3 3 2 5
9 5 4 9 5 1 4 7 8 4 9 6 4 7 5 2
5 5 2 1 4 4 7 1 2 6 7 1 4 5 5 1 1 2 7 5 1
5 2 8 5 2 7 5 3 8 5 2 7 3 5
3 8 4 3 6 5 1 6 1 6 7 4 4 5
9 3 4 8 3 2 6 6 1 3 8 3 1 3 3 7 1
7 3 2 1 3 6 6 1 1 3 8 4 1 1 4 7 4 1 1 2 4 7 2
8 3 2 7 4 1 2 9 3 2 8 4 1 8 2 1
4 5 3 4 6 1 4 3 4 3 3 4 6 1 4 4 5
8 4 2 4 7 1 4 4 4 2 4 6 3 1 3 4 5 1
8 3 1 2 9 2 1 4 5 4 1 3 8 2 1 3 8 3
5 3 2 4 6 3 1 2 8 4 4 5 5 5 6 2 1
4 6 4 3 6 1 4 3 7 3 5 5 1 4 2 6
6 6 3 5 6 3 3 8 3 3 8 1 3 8 2
2 5 1 5 5 3 1 5 4 4 1 5 5 3 1 5 2 4 3
7 3 1 2 1 6 3 2 2 1 7 4 2 1 6 6 1 2 2 6 2
6 3 2 6 4 2 7 3 1 7 4 5 6
5 4 3 4 5 1 3 4 6 3 3 6 1 2 7 2
5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 2
1 1 5 1 1 5 1 1 4 2 1 4 2
8 3 1 4 8 3 2 5 8 4 4 8 3 2 3 8 3 2
4 7 5 4 7 4 5 7 4 4 8 5 5 5
8 7 3 6 7 2 3 6 8 1 4 6 6 1 1 5 5 5 1
10 2 1 1 12 3 1 3 9 4 1 2 12 2 1 2 8 4 1
7 3 3 10 3 3 11 2 5 8 3 4 4 4 2
5 5 1 1 2 5 7 1 2 6 6 1 2 4 6 2 1 1 4 6 1
6 7 2 1 8 8 2 1 9 7 2 1 11 6 1 1 7 8 1
9 1 7 6 4 1 8 8 1 1 8 8 2 7 5 4 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3411

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

7 4 1 1 5 8 2 2 4 7 3 1 6 6 2 1 2 3 8
6 5 4 5 6 4 6 5 4 6 5 3 4 6 1
8 2 1 4 6 5 4 7 3 1 5 7 1 2 3 8 2 1
9 3 8 5 1 1 1 6 7 1 9 6 1 6 7
11 2 3 10 1 1 1 4 10 1 1 3 10 1 2 5 5 1 1
5 2 6 6 2 1 8 6 1 8 5 2 8 3 1 1
10 1 1 4 6 3 2 3 6 3 3 3 7 3 2 3 3 6 2
8 4 3 7 4 1 4 5 6 3 5 6 1 3 6 3 2
5 7 1 3 6 6 1 4 5 6 1 5 5 6 2 6 6 1
6 3 1 6 6 2 1 2 10 1 2 6 6 1 2 4 5 4
4 2 1 8 3 4 1 6 6 4 7 5 4 9 4 2 1
5 4 4 5 5 1 4 5 4 2 4 6 5 2 7 4 1
6 3 5 6 4 1 5 5 6 5 6 3 2 4 7 3 1
7 3 5 6 5 2 6 4 8 7 5 5 1 7 7 2
6 7 4 5 6 1 1 8 7 3 7 6 3 2 5 3
9 7 5 3 1 5 7 3 1 6 6 4 5 6 2 1
3 7 1 3 4 7 1 4 2 7 1 1 4 2 7 2 4 3 6
7 6 1 3 6 7 1 3 5 7 2 2 5 9 1 6 8 1
8 4 1 2 7 4 1 1 3 6 5 1 4 7 3 1 6 6 2
7 1 1 6 6 1 1 1 5 7 3 5 6 3 1 3 6 2 1
4 3 4 4 6 5 4 5 5 4 5 2 5 5 1
10 3 5 8 4 4 9 4 4 8 5 3 6 4 3
8 4 4 8 3 1 4 8 3 1 4 9 2 1 3 8 1 2
6 3 5 8 3 6 7 3 5 7 4 3 6 5
4 3 1 6 5 4 1 6 6 3 1 5 6 3 2 3 5 3 1
5 5 1 5 4 5 1 1 4 4 5 3 4 4 6 2 3 6 6
6 4 5 7 4 6 4 6 7 5 4 5 4 3 2
9 3 5 7 5 6 7 4 5 9 3 6 6 2



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3411
3 EE3411
3 EE3550
3 EE3550
3 EE3551
3 EE3551
3 EE3551
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
3 EE3559
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
3 EE3481
3 EE3481
4 EE4360
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

8 4 4 9 3 1 5 9 2 1 4 10 3 6 8 2
3 3 1 5 1 1 4 2 1 1 3 2 1 1 1 4
7 4 1 7 9 1 6 9 1 1 6 9 2 3 4 3 4
7 7 6 1 4 10 4 9 1 2 6 4 2
8 3 6 7 4 7 6 3 1 7 6 4 6 5 4
4 3 1 5 5 4 1 6 6 3 5 6 4 2 6 2 2
7 3 4 8 3 4 7 3 1 5 6 4 2 7 5
6 1 6 5 3 6 5 3 5 8 1 8 2 4
4 1 3 5 1 2 5 2 4 3 2 3 3 3
8 2 1 7 8 1 5 7 3 1 6 5 4 1 4 6 2 3
5 6 1 4 4 4 1 1 4 4 5 1 4 5 4 1 3 8 2
5 3 6 2 5 1 5 5 3 1 4 5 5 5 4 5
4 5 1 5 5 6 5 6 5 6 5 3 2 7 5 3
10 4 1 1 11 4 1 2 7 6 2 2 7 6 2 1 11 2
8 3 1 3 8 3 1 1 3 9 3 1 3 7 3 3 4 9 2
11 3 2 7 6 1 1 8 6 1 1 7 7 1 4 9 1 2
8 2 4 6 5 1 4 7 4 1 4 8 3 1 6 5 4 1
8 4 4 8 3 1 3 9 4 3 9 2 2 3 10 2
7 5 4 6 5 1 5 6 5 4 6 5 1 3 7 4 1
5 6 6 3 7 5 5 5 1 5 2 8 1 5 3 7 1
6 7 1 5 6 6 1 1 5 4 7 2 1 5 5 7 1 1 3 6 4 1
9 2 3 9 4 5 9 2 3 10 3 3 9 2 1
4 1 5 4 1 5 4 1 4 5 1 3 3 1 2
6 3 2 5 8 2 1 6 5 4 1 6 6 3 1 5 6 3

1 1 1 1 1
6 6 2 5 5 2 1 7 5 1 2 6 4 2 2 2 6 1
6 6 2 4 6 2 2 6 5 1 3 7 4 3 7 1 1
5 4 3 5 3 1 3 5 4 3 5 4 3 4 4



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3510
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3649
3 EE3649
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

4 7 6 5 4 6 5 4 4 4 7 5 2 6 2
9 1 2 7 1 1 1 3 7 1 1 2 7 2 1 1 5 1 3
6 3 1 4 5 3 1 1 3 6 3 2 2 8 1 1 2 2 4 4 1
6 4 1 1 5 5 1 1 6 3 2 2 5 4 1 2 2 4 3
6 2 5 7 2 1 5 6 3 1 4 8 1 2 4 5 2 2
6 5 1 2 7 4 1 1 7 5 1 2 7 4 1 2 7 4
7 5 1 9 2 2 2 8 3 1 1 7 4 2 3 6 2 1
6 4 7 3 2 6 6 2 4 6 2 1 7 1
7 3 1 4 7 1 8 3 1 7 4 3 4 3 1
4 5 5 3 4 2 3 5 5 1 4 5 5 6 5 1
7 2 4 6 3 3 8 2 3 7 2 1 4 5 3
5 2 1 1 5 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4
5 3 3 4 3 2 3 5 2 2 4 5 2 1 3 3 3 3
8 2 4 5 3 1 2 7 4 4 7 2 4 3 4 1
5 3 1 6 5 5 6 5 4 1 7 4 3 2 4 6 4
4 5 4 3 7 5 3 6 5 4 5 5 1 7
8 2 1 5 5 1 1 8 3 1 6 5 3 6 1
5 3 1 2 3 5 2 2 5 3 1 1 2 5 2 1 2 4 1 4 1
5 3 1 2 5 1 2 2 2 6 1 1 2 2 7 2 1 2 5 3 1
4 5 2 6 5 1 7 5 1 5 6 1 4 9

3 8 2 2 9 1 2 9 1 2 7 2 3
3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5
5 3 1 3 6 3 4 4 3 1 4 4 3 1 3 5 2 1
3 3 2 3 2 2 1 4 1 3 3 3 4
5 5 3 5 5 3 4 4 1 1 3 4 6 3 7 1 2
9 3 2 6 5 1 2 5 6 1 2 6 5 1 3 4 3
8 4 2 5 6 1 2 7 5 2 8 4 2 8 3
6 2 5 6 2 5 5 3 4 7 2 4 5 2 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4070
4 EE4070
1 EE1024
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2020
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2021
2 EE2031
2 EE2031

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

7 2 4 2 4 2 1 4 2 5 2 4 2 5 2 3 3 4 1
5 3 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 6
10 6 19 8 6 1 17 11 5 1 16 10 8 12 7 12 2
10 6 6 10 6 5 7 10 7 10 5 5 6 8 2
11 1 13 5 4 1 13 7 3 12 8 3 13 7 2
7 5 1 8 6 7 7 6 7 1 8 6 7 9 5 4 1
14 7 1 1 5 13 8 2 1 6 13 8 1 1 5 14 6 3 1 5 9 10 4
11 7 5 11 6 2 7 11 4 2 6 10 8 4 10 8
11 5 1 4 10 5 3 5 9 6 2 5 9 5 3 3 10 8
9 7 1 2 3 7 9 2 1 3 6 10 2 1 2 7 10 2 1 5 6 7 2
8 2 1 3 3 6 4 1 5 3 6 5 2 3 3 7 5 2 2 3 6 3 4
11 5 2 1 5 10 3 1 1 9 9 1 3 10 6 1 2 9 4 2
3 4 1 2 4 2 2 2 3 3 4 1 1 5 2 4 1 5 3 2
10 5 1 5 6 7 2 1 5 8 5 2 1 5 7 7 1 1 4 7 8 1
9 5 1 4 7 8 2 4 10 6 1 4 9 7 1 5 10 5 1
5 2 1 4 6 1 2 4 5 3 1 3 6 2 1 1 3 4 3
6 5 3 5 5 2 5 6 4 5 6 3 1 5 4 3 1
7 5 2 5 9 2 3 8 7 1 10 6 1 3 6 6 3
11 4 3 12 5 2 2 1 12 6 2 14 5 1 1 9 7 1
2 5 2 6 9 6 1 7 1 6 8 1 3 2 8 1
3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3
3 5 1 3 3 5 1 2 3 5 2 3 3 6 3 4 4 1
8 5 1 4 4 8 1 1 3 6 8 1 4 4 8 2 5 4 8
8 3 2 7 5 2 3 8 5 2 8 5 1 3 5 3 2
6 4 1 3 4 9 1 4 5 6 1 1 5 6 4 2 5 5 6
10 8 1 2 3 6 11 4 2 3 3 11 8 1 2 4 17 3 4 7 9 3
6 7 3 1 4 5 9 3 1 4 7 8 2 1 4 10 5 2 1 7 6 5 1
8 6 4 8 6 3 1 6 5 10 1 4 10 7 1 7 7 5



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2031
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2030
2 EE2120
2 EE2120

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

12 4 2 8 6 4 1 10 8 1 3 7 9 1 3 6 8 2
8 8 2 3 7 8 4 3 9 8 2 3 6 12 1 4 7 9 2
9 5 1 3 8 5 2 3 9 4 2 3 9 4 2 4 6 7 1
10 8 1 2 9 8 3 2 9 9 2 3 10 8 1 3 8 9 2
2 4 1 7 2 4 2 7 1 5 2 7 2 4 1 1 7 2 4 1
7 7 3 3 8 3 2 5 7 2 1 2 4 10 1 3 4 8 1
9 7 2 3 10 5 3 4 9 6 2 4 9 6 2 4 7 7 1
10 3 7 6 5 2 5 8 5 2 6 7 4 2 1 7 6 4 2
2 6 1 2 5 6 1 1 4 4 6 1 3 3 8 1 2 4 7 1
4 4 5 2 4 2 1 3 2 7 1 1 4 2 5 2 1 5 1 6 1
9 4 8 1 2 4 6 4 1 4 8 2 1 5 9 1
2 2 1 1 2 3 2 4 1 5 2 2 1
5 4 1 1 3 6 5 1 4 5 3 3 2 5 7 1 3 4 5 1
4 7 1 1 4 3 8 2 6 2 8 1 5 3 8 1 4 8 3 2
9 6 2 2 8 8 1 2 10 3 4 3 8 6 2 4 6 7 2
11 6 1 1 1 10 7 3 1 2 12 3 3 2 2 7 9 3 1 4 10 3 3
8 6 4 1 2 7 6 4 2 2 4 11 3 1 2 3 11 4 1 2 6 9 1
10 7 1 3 8 7 2 1 4 8 6 2 1 4 5 11 1 5 4 8 2
7 4 1 6 7 5 1 1 6 8 5 1 6 8 5 1 6 5 5 2
5 6 1 2 4 5 2 1 2 5 4 2 1 2 5 5 2 5 5
11 6 1 2 8 7 3 2 7 11 2 7 11 3 7 9
8 5 7 5 5 2 7 4 7 1 6 8 5 7 7 3 1
11 3 3 9 5 2 3 8 7 1 3 9 6 1 5 9 3 1
10 3 8 8 3 1 7 6 7 6 10 4 7 7 4 1
6 8 6 5 11 1 7 4 12 7 4 10 2 6 4 11 1
8 11 1 4 6 8 6 1 4 7 11 2 1 3 6 12 3 1 5 5 13 2
11 7 1 5 7 11 1 6 6 9 3 4 9 8 3 3 10 8 3
7 7 2 4 6 9 2 1 2 8 10 1 1 4 8 6 3 1 3 7 9



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2120
2 EE2120
3 EE3109
3 EE3109
3 EE3109
3 EE3596
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
3 EE3480
2 EE2110
2 EE2110

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

10 5 1 6 9 4 3 5 7 8 2 5 9 7 1 6 5 8 1
11 5 1 6 6 6 2 1 4 7 8 2 5 8 6 2 2 9 7
3 4 2 3 3 1 2 4 3 1 4 4 1 3 5
2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1
5 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 2 1 2 5 3 3 4 1 1
6 4 1 2 5 7 2 6 6 2 7 4 1 1 5 8
7 9 2 2 5 11 3 1 4 4 12 2 2 7 9 3 1 3 5 9 3
8 7 1 5 6 9 1 3 8 9 1 3 9 7 1 1 4 7 6 3
11 4 1 4 7 3 2 5 3 11 3 3 1 3 6 7 2 3 5 5 5 3
2 6 2 11 3 7 1 8 4 7 3 8 5 8 1 10 5 5 2
9 3 1 5 9 4 2 1 5 9 4 2 1 5 8 6 1 1 4 7 5 3
10 1 1 6 8 3 3 7 10 1 1 1 7 9 2 2 8 7 1 2
7 7 1 3 6 6 3 1 5 5 5 4 5 6 8 6 4 5
6 6 1 3 9 6 1 1 3 7 8 1 1 3 9 7 1 5 8 4 1
11 6 1 3 5 7 3 2 3 5 9 2 1 3 6 8 1 2 3 8 6 2
7 8 2 3 5 8 4 3 6 8 2 1 4 6 7 3 3 4 7 4
5 7 2 3 7 3 6 1 5 5 5 2 3 5 4 4 7 7 5 3 3
6 7 1 1 4 7 5 2 1 6 4 4 3 2 6 6 4 2 1 7 6 6
10 7 2 1 6 10 2 2 1 6 11 1 2 2 6 7 3 3 3 4 7 1
13 3 3 4 7 6 1 3 5 5 4 4 3 3 10 3 2 3 6 8 1 4
6 9 3 5 8 3 1 4 7 6 1 2 5 5 7 2 1 4 6 8 1
6 8 1 1 3 5 9 2 1 2 7 10 1 4 5 8 3 2 7 9 1
4 5 1 7 4 7 2 9 3 7 1 9 4 7 7 5 7 1
5 7 5 3 6 5 5 4 6 4 7 3 5 3 1 7 3 8 1
5 4 2 5 5 7 1 5 4 8 1 6 4 7 1 6 6 6
11 3 2 3 7 5 4 2 8 6 3 2 8 7 2 2 9 5
7 7 7 10 6 6 8 9 8 7 7 1 5 9 7
8 2 6 1 1 7 1 1 8 4 4 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2110
2 EE2110
2 EE2130
2 EE2130
2 EE2130
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3423
3 EE3420
3 EE3420
3 EE3420
4 EE4051
4 EE4041
4 EE4041
4 EE4041
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2018

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

9 4 1 9 8 7 7 10 7 9 9 6 5 8 8 2
14 4 1 4 13 7 7 11 6 3 17 3 1 4 9 7 3
4 6 3 5 7 4 4 7 5 3 7 5 2 6 2
7 6 2 6 6 3 1 6 9 1 1 7 8 1 3 3 9 1
10 5 3 10 6 2 4 11 5 1 4 11 5 1 6 10 4 1
11 1 2 10 2 2 9 3 2 9 2 1 3 7 1 2
3 1 6 2 1 1 6 3 1 5 5 4 3 2 1
7 1 1 3 8 1 1 2 7 3 1 3 8 1 1 2 6 2 1
9 2 4 8 3 4 8 3 4 8 3 5 6 3 1
5 2 1 4 3 1 4 2 1 1 4 3 1 6 1
8 2 5 8 3 5 8 3 4 8 2 2 2 7 3 2
6 2 1 5 4 4 1 5 5 3 1 5 4 4 1 5 5 1 2
4 2 5 2 3 1 5 2 3 1 6 3 2 3 2 4 1
6 2 2 7 3 4 5 3 4 5 3 5 4 2
9 4 9 6 8 10 8 5 8 9 6 10 7 3 1
6 5 6 6 5 5 8 3 1 4 8 5 3 5 4 1
6 4 1 6 5 1 5 6 1 5 6 2 4 4
10 8 2 6 9 7 2 6 10 6 2 5 9 8 2 5 9 6 1
7 6 2 6 7 5 1 4 7 4 2 2 5 5 5 4 5 6 6 2
5 7 8 4 6 1 7 5 5 2 6 4 8 1 5 7 6 1
5 9 4 5 10 2 5 6 10 4 7 9 1 3 9 6
8 8 2 1 1 3 8 7 2 1 5 11 3 1 1 2 8 8 2 3 5 10 2
3 11 1 5 4 9 1 6 4 9 5 6 8 5 4 6 3
10 7 1 1 9 8 1 1 2 6 8 3 1 2 8 8 1 1 4 7 6 1
7 8 4 4 10 1 1 5 5 8 1 1 4 4 9 1 2 6 3 8 3
2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 4 3 2 1 8 4 3 2 2 6 5 4 3
14 4 1 11 5 1 2 1 8 6 2 2 11 6 2 2 10 6
10 5 5 7 7 2 6 7 8 4 7 10 7 5 8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2018
2 EE2018
E BEE3510
E BEE3600
E BEE4220
E BEE4403
E BEE4240
E BEE4340
E BEE4336
5 EE5200
5 EE5200
5 EE5200
5 EE5100
5 EE5020
5 EE5020
5 EE5020
5 EE5010
5 EE5010
3 EE3810
3 EE3811
3 EE3820
3 EE3821
3 EE3910
4 EE4500
4 EE4340
4 EE4060
4 EE4438
4 EE4261

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

6 6 2 10 8 1 6 10 5 2 12 7 5 6 9
7 6 4 6 10 6 6 8 5 10 5 5 5 10
9 2 2 7 8 4 2 6 10 5 9 8 4 7 12 2
9 2 1 1 7 9 3 1 1 8 10 2 1 9 8 2 1 1 9 11
7 4 1 8 9 2 1 1 8 7 5 1 8 9 3 1 7 11 2
12 1 1 7 11 2 1 8 10 1 1 1 8 11 1 1 8 10 2
9 3 1 8 9 1 1 2 8 11 1 1 8 10 2 1 8 10 2
8 4 1 7 7 3 3 1 8 10 2 1 6 10 3 2 6 9 4
11 2 7 9 5 7 10 3 1 9 9 3 7 10 4
16 3 1 7 19 3 1 7 20 2 1 9 17 2 2 10 11 5 2
5 4 1 1 19 6 5 19 5 4 2 17 7 6 13 4 9 3
4 2 2 2 2 4 2 3 1 2 2 2
2 3 1 3 1 3 1 3 1
37 15 1 60 39 14 64 35 12 2 59 41 11 2 47 38 18 6
16 3 24 16 5 24 17 3 1 23 17 4 1 18 14 7 4
5 1 13 3 1 11 6 9 7 1 10 6 1
3 5 4 8 1 6 3 4 3 1
3 3 1 5 2 3 2 5 4 2 1 6 4 2 7 3 2
13 16 1 1 10 14 13 2 2 9 15 12 3 2 11 14 9 5 2 11 16 7 6
55 22 3 57 54 23 5 55 60 22 2 56 63 16 2 2 44 52 18 11
163 63 5 3 128 142 76 16 5 122 151 82 7 5 123 148 85 7 4 108 114 73 25
22 18 3 16 20 22 2 14 23 20 2 1 17 17 23 3 16 20 18 4
10 7 8 10 5 2 8 13 2 2 7 15 2 1 8 7 6 1
3 1 8 2 1 7 3 1 8 2 1 3 1 2 2
17 4 20 18 4 1 22 14 6 1 24 11 7 1 21 11 5 3
8 3 1 7 5 1 1 6 7 2 7 4 1 3 6 3 1
6 1 5 6 1 5 6 1 6 4 2 4 3 1 3
2 1 4 3 4 2 1 4 2 1 4 1 1



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4262
4 EE4263
4 EE4900
4 EE4910
4 EE4800
3 EE3009E
3 EE3617
4 EE4608
3 EE3509
5 EE5200
5 EE5142E
5 EE5042E
4 EE4671
5 EE5602
5 EE5601
3 EE3171
3 EE3551
3 EE3551
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 5 3 4 4
12 4 1 1 21 14 5 1 1 22 17 2 1 19 19 3 1 18 18 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 27 3 1 62 72 36 5 1 62 79 33 2 56 80 35 3 2 54 70 32 4
18 11 12 16 11 4 13 18 9 3 13 19 8 3 13 14 12 1
6 6 1 3 5 8 2 1 4 5 8 1 1 4 6 6 2 1 4 7 5 1
5 3 2 2 6 4 3 5 4 2 5 3 2 2 5 5
9 6 1 4 6 10 1 3 8 9 1 3 9 8 1 4 6 9 1

1 1 1 1 1
2 1 3 3 1 2
1 1 1 1 1 1 2

2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3
2 2 2 2
2 2 2 2

15 7 10 16 7 12 16 5 11 17 5 9 13 5 1
4 3 4 5 4 4 6 2 1 4 6 2 1 2 6 2 1
3 3 2 1 3 2 1 3 3 4 2
8 3 1 5 4 8 3 5 9 6 5 9 6 5 6 8 1
15 1 2 2 13 2 3 3 11 1 2 3 2 12 3 1 2 3 6 5 3
11 2 1 5 9 3 1 2 4 13 2 1 5 12 2 1 7 10 2 1
13 1 3 9 3 4 2 14 3 3 14 2 4 10 4 1
8 7 3 11 4 2 5 11 3 1 3 13 3 1 6 9 3
13 1 6 6 2 5 1 8 7 4 1 6 10 4 9 5 4 1
8 2 1 6 6 5 2 1 8 9 3 8 10 2 7 8 4 1
6 6 1 8 6 5 1 7 7 5 1 7 6 6 1 6 6 7
6 4 2 2 2 8 5 3 5 4 7 2 3 5 8 2 2 5 5 5
12 2 5 7 7 1 5 9 6 4 13 3 6 7 5



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024
1 EE1024

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?

13 2 4 10 6 5 10 5 5 8 7 4 5 6 2
12 7 9 2 1 6 12 1 6 13 6 8 2 2
9 6 1 4 8 7 1 4 9 6 1 5 10 4 1 5 4 7 2
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 EE1024
1 EE1024

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

10. Tuân thủ thời gian: Bạn đánh 
giá thế nào về mức độ tuân thủ quy 
định thời gian lên lớp (LT, BT), thời 
gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, 

TH/TN...) của thầy cô?

11. Tiến bộ học tập: Bạn có hài lòng 
về tiến bộ học tập của mình so với 
công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản 
thân (ngay cả khi chưa biết điểm 

thi, kiểm tra)?

12. Thi và kiểm tra: Bạn đánh giá 
thế nào về hình thức và nội dung 
thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần 
và nội dung giảng dạy)?

Đánh giá tổng thể: Nhìn tổng thể, 
bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu 
quả của lớp học này không (hay nếu 

bạn không học hoặc tự học hoàn 
toàn thì hơn)?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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3 EE3110
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4610
4 EE4611
3 EE3676
3 EE3649
4 EE4226
3 EE3196
3 EE3616
3 EE3596
3 EE3617
3 EE3766
4 EE4435E
3 EE3550E
4 EE4230E
4 EE4319E
4 EE4401E
3 EE3736
3 EE3280E
3 EE3490E
3 EE3009E
3 EE3706
3 EE3716
3 EE3033E
3 EE3706
3 EE3000E
3 EE3359
3 EE3359
3 EE3059
3 EE3359

5

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?

1
1
1
2
1
1
1
4
2

2
1
1

2
1
1

2
3

9
2
2
8



Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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3 EE3059
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3 EE3359
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3 EE3110
3 EE3110
3 EE3140
3 EE3140
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3425
3 EE3425
3 EE3490
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

3 EE3490
3 EE3242
3 EE3242
3 EE3091
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3 EE3550
3 EE3510
2 EE2120
2 EE2030
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2130
2 EE2110
2 EE2020
4 EE4030
4 EE4040
4 EE4070
4 EE4090
4 EE4082
3 EE3600
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4220
4 EE4435
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4 EE4435
4 EE4230
4 EE4401
4 EE4423
4 EE4423
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4240
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4260
4 EE4250
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

4 EE4253
5 EE5211
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4 EE4341
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4 EE4336
4 EE4300
4 EE4316
4 EE4330
4 EE4540
4 EE4325
5 EE5220
4 EE4323
4 EE4502
4 EE4513
4 EE4531
3 EE3420
3 EE3081
3 EE3050
3 EE3481

5

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2201
2 EE2201
3 EE3411
3 EE3411
3 EE3551
4 EE4225
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3 EE3423
4 EE4231
3 EE3141
3 EE3280
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3 EE3109
3 EE3109
2 EE2010
2 EE2010
3 EE3559
2 EE2012
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3 EE3509
3 EE3339
2 EE2012
2 EE2012
2 EE2000
2 EE2000
2 EE2031
2 EE2031
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

2 EE2012
2 EE2012
2 EE2012
4 EE4115
4 EE4267
4 EE4524
2 EE2016
4 EE4111
4 EE4536
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3 EE3110
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3 EE3110
3 EE3110
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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2 EE2000
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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5

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment
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4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
4 EE4225
3 EE3481
3 EE3481
4 EE4360
4 EE4422
4 EE4422
4 EE4422
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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3 EE3510
3 EE3410
3 EE3410
3 EE3649
3 EE3649
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070
4 EE4070
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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2 EE2110
2 EE2110
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2 EE2130
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4 EE4041
2 EE2010
2 EE2010
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2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2010
2 EE2018
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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2 EE2018
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E BEE3510
E BEE3600
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E BEE4403
E BEE4240
E BEE4340
E BEE4336
5 EE5200
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5 EE5020
5 EE5020
5 EE5020
5 EE5010
5 EE5010
3 EE3810
3 EE3811
3 EE3820
3 EE3821
3 EE3910
4 EE4500
4 EE4340
4 EE4060
4 EE4438
4 EE4261
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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4 EE4262
4 EE4263
4 EE4900
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3 EE3009E
3 EE3617
4 EE4608
3 EE3509
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3 EE3171
3 EE3551
3 EE3551
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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Student survey results for 20181 semester Prepared for AUN-QA assessment

1 EE1024
1 EE1024

5

Đề xuất B-Learning: Bạn có đồng ý 
nên tổ chức kết hợp học trên lớp và 
một phần học on-line cho học phần 

này không?
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